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The illustration shows the application head M18 FOPH-SHTA 
connected to the MILWAUKEE powerbase M18 FOPH-0. This 
application head may only be operated in connection with the 
powerbase shown here. Depending on the equipment package 
you have purchased various application heads. Other application 
heads and powerbases can be purchased separately.

图示显示连接到 MILWAUKEE 快拆动力机组 M18 FOPH-0 的快拆应
用配件 M18 FOPH-SHTA。本应用头只能与本说明书中显示快拆动
力机组一起使用。根据您购买的设备包，可以单独购买各种快拆
应用配件、其他快拆应用配件和快拆动力机组可单独购买。

ภาพประกอบแสดงหวัตอ่รุน่ M18 FOPH-SHTA ทีŕใชง้านกบัเคร ืŕองมอืงานสวน
อเนกประสงค ์MILWAUKEE รุน่ M18 FOPH-0 หวัตอ่นีŖสามารถใชไ้ดก้บั
เคร ืŕองมอืงานสวนอเนกประสงคต์ามทีŕแสดงไวใ้นทีŕนี Ŗเทา่นัŖน อปุกรณข์องคณุมา
พรอ้มกบัหวัตดัหลากหลายแบบโดยขึ Ŗนอย่กูบัรุน่อปุกรณท์ีŕคณุซื Ŗอ หวัตอ่และ
เคร ืŕองมอืงานสวนอเนกประสงคอ์ืŕนๆ สามารถซื Ŗอโดยแยกกนัได ้

Gambar berikut menunjukkan head perangkat M18 FOPH-SHTA 
yang terhubung dengan powerbase MILWAUKEE M18 FOPH-
0. Kepala (head) aplikasi ini hanya dapat dioperasikan saat 
terhubung dengan powerbase yang ditunjukkan dalam manual 
ini. Tergantung pada paket peralatan, Anda telah membeli 
berbagai head perangkat. Head perangkat dan powerbase lain 
dapat dibeli secara terpisah.

Hình minh họa cho thấy đầu phụ kiện M18 FOPH-SHTA được 
kết nối với bộ nguồn MILWAUKEE M18 FOPH-0. Đầu phụ kiện 
này chỉ có thể được vận hành khi kết nối với đế nguồn được 
hiển thị trong hướng dẫn này. Tùy thuộc vào gói thiết bị, bạn 
đã mua các đầu phụ kiện khác nhau. Các đầu phụ kiện và đế 
nguồn khác có thể được mua riêng.

図は、MILWAUKEEパワーベースM18 FOPH-0に装着したアタ
ッチメントM18 FOPH-SHTAを示しています。このアタッチメ
ントは、ここに記載されているパワーベースに装着した場合に
のみ操作することができます。機器パッケージによっては、各
種アタッチメントも購入できます。他のアタッチメントとパワ
ーベースは別売りです。
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For the following instructions of the powerbase in connection 
with this application head, refer to the separate instructions for 
the power base:

• 
• 
• 
• 

有关本机头的主机的以下说明，请参阅主机的独立说明：

• 连接机头与主机
• 启动/关闭
• 速度选择
• 更换电池组

สาํหรบัคาํแนะนําในการเชืŕอมตอ่ชดุสง่กาํลงักบัหวัตดันีŖ ใหด้ทูีŕคาํแนะนําทีŕแยก
สว่นกนัสาํหรบัชดุสง่กาํลงั

• การเชืŕอมตอ่หวัตดัเขา้กบัเคร ืŕองมอืงานสวนอเนกประสงค ์
• เปิด-ปิดเคร ืŕอง
• การเลอืกความเรว็
• เปลีŕยนแบตเตอร ีŕ

Untuk instruksi powerbase berikut terkait dengan head 
perangkat ini, lihat instruksi terpisah untuk powerbase.
• menghubungkan head perangkat dengan powerbase
• menyalakan-mematik
• piliha kecepatan
• gant baterai

Để biết các hướng dẫn sau của đế nguồn được kết nối với đầu 
phụ kiện này như thế nào, hãy tham khảo hướng dẫn riêng cho 
đế nguồn:

このアタッチメントに接続したパワーベースのこれ以降の説明
については、パワーベースの各説明を参照してください。
• アタッチメントとパワーベースを接続する
• オン・オフの切り替え
• 速度選択
• バッテリーの交換

• kết nối đầu phụ kiện với đế nguồn
• nút bật-tắt
• lựa chọn tốc độ
• thay pin

• connecting the application head with the powerbase
• switching on-off
• speed selection
• change battery
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Adjust the strap. The carabiner should be at a hand's width below your hip.

调整肩带。登山扣应位于臀部下方一只手的宽处。

ปรบัแถวรดั หว่งนิรภยัจะตอ้งอย่ทูีŕระดบัความกวา้งของมอืใตส้ะโพกของคณุ

Atur tali pengikat. Carabiner harus berada satu tangan di bawah pinggul Anda.

Điều chỉnh dây. Móc đa năng phải có độ rộng bằng bàn tay ở dưới hông bạn.

ストラップを調節します。カラビナの位置は、腰から手の幅1つ分下の所にしてください。
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3 Level the product.

平放本工具。

จดัตาํแหน่งผลติภณัฑ ์

Sejajarkan produk.

Để sản phẩm cân bằng.

本製品を水平にします。

Do not wear multiple belt harnesses and shoulder harnesses simultaneously.

请勿同时佩戴多条安全带和肩带。

หา้มสวมสายสะพายเข็มขดัและสายสะพายไหลห่ลายเสน้พรอ้มกนั

Jangan mengenakan sabuk pengaman tubuh dan sabuk pengaman bahu sekaligus.

Không đeo đồng thời nhiều dây đai và dây đeo vai.

ベルトハーネスやショルダーハーネスを複数同時に着用しないでください。
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Quick release:
In case of imminent danger, the product must be released quickly. 
To do this, open the lock and set down the product. Practice quick 
release. Do not throw the product during practice.

快速解开锁扣：
在紧急情况下，必须迅速解开本工具。为此，请解开锁扣并放下本工
具。练习快速解开锁扣。练习时请勿抛出工具。

การปลดอปุกรณแ์บบเรว็:
ในกรณีทีŕจะเกดิอนัตรายรนุแรง ตอ้งรบีปลดอปุกรณอ์ยา่งรวดเรว็ ซึŕงทาํไดโ้ดยเปิด
ล็อกแลว้วางอปุกรณล์ง ใหฝึ้กปลดอปุกรณแ์บบเรว็ อยา่โยนผลติภณัฑข์ณะฝึก

Pelepasan cepat:
Jika terjadi bahaya, produk harus dilepaskan dengan cepat. Untuk 
melakukan ini, buka kunci dan letakkan produk. Latih pelepasan 
cepat. Jangan melempar produk selama latihan.

Nhả nhanh:
Trong trường hợp sắp xảy ra nguy hiểm, phải nhả nhanh sản phẩm 
ra. Để làm được việc này, hãy mở  khóa và đặt sản phẩm xuống. 
Thực hành nhả nhanh. Không ném sản phẩm trong quá trình thực 
hành.

クイックリリース：
差し迫った危険がある場合、本製品は即座にリリースする必要があ
ります。これを行うには、ロックを開き、本製品を下に置きます。
クイックリリースを練習してください。練習中に本製品を投げない
でください。



10

Hold only on the gripping surfaces.

只握着抓握表面。

จบัถอือปุกรณต์รงบรเิวณพื Ŗนผวิทีŕมจีดุยดึเกาะเท่านŖัน

Pegang hanya pada permukaan genggam yang ditentukan.
Chỉ cầm máy tại bề mặt cầm nắm.
必ずグリップ面だけを保持するようにしてください。

Insulated gripping surface

绝缘的把手

พื Ŗนผวิจบักนัความรอ้น

Permukaan genggam berinsulasi
Bề mặt tay cầm được cách điện
絶縁グリップ面
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START
5 sec.

3

Resin dissolver + oil

树脂溶解剂+油

ตวัทาํละลายเรซนิ + นํŖามนั

Pelarut resin + minyak
Chất phân giải nhựa + dầu
レジン除去剤 + オイル

Start 5 sec.

开始 5 秒

สตารท์เคร ืŕอง 5 วนิาที

Mulai 5 detik.
Khởi động 5 giây.
5 秒で始動。
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Sharpen cutting edges.

尖锐的切割刀片。

ลบัขอบตดัใหค้ม

Pertajam bilah pemotongan.

Vị trí mài lưỡi cắt.

切断部を研ぎます。

Turn on the product briefly.

短暂启动本工具。

เปิดเคร ืŕองผลติภณัฑ ์

Nyalakan alat sebentar.

Bật nhanh sản phẩm.

本製品の電源を入れます。
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Sharpen in one direction only. 
The sharpening angle 30°.

仅向一个方向削尖。磨刀角度
为 30°。

ลบัขอบตดัโดยใหไ้ปในทศิทางเดยีว
เทา่นัŖน มุมการลบัคม 30°

Pertajam dalam satu arah saja. 
Sudut penajaman 30°.

Chỉ mài theo một hướng. Góc 
mài 30°.

一方向のみに研いでください。
研削角度 30°。
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If necessary, deburr all cutting 
edges with a whetstone.

 

如有必要，用磨刀石对去除所有
切割刀片的毛刺。

 

ใช ้หนิลบัมดีขจดัเศษครบีทีŕขอบตดั 
ทŖงัหมด ตามทีŕจาํเป็ น

Jika perlu, tajamkan semua 
bilah pemotongan dengan batu 
asah.

Nếu cần, hãy mài nhẵn tất cả 
các cạnh cắt bằng đá mài.

必要な場合は、砥石ですべて
の切断部のバリを取ってくだ
さい。
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The M18 FOPH-EXA is 
available as an accessory, can 
be used as an extension.

M18 FOPH-EXA 可作为配件提供，
可用做快拆延长杆。

M18 FOPH-EXA เป็นอปุกรณเ์สรมิ
สามารถใชเ้ป็นสว่นตอ่ขยายได ้

M18 FOPH-EXA tersedia 
sebagai aksesori, dan dapat 
digunakan sebagai ekstensi.

M18 FOPH-EXA được cung cấp 
dưới dạng phụ kiện, có thể dùng 
làm thanh nối dài.

M18 FOPH-EXA はアクセサリ
ーとしてご用意しており、エ
クステンションとして使用で
きます。
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TECHNICAL DATA  M18 FOPH-SHTA

Type Cordless hedge trimmer
Battery voltage 18 V 
No-load speed, low speed 0-2800/min
No-load speed, high speed 0-3500/min
Blade length 508 mm
Tooth spacing 25 mm
Cutting capacity 19 mm
Weight according EPTA-Procedure 01/2014 (2.0 Ah - 12.0 Ah) 5.28 kg - 6.34 kg
Weight without battery 4.85 kg
Battery weight (M18B2 - M18HB12) 0.43 kg - 1.49 kg
Recommended ambient operating temperature -18 – +50 °C
Recommended battery types M18B..., M18 HB..., M18 FB...

Recommended charger
M12-18..., M18 DFC, M18 PC6, 
M18 DBSC

Noise information
Noise emission values determined according to EN 62841

A-weighted sound pressure level 80.2 dB (A)
Uncertainty K 3 dB (A)
A-weighted sound power level 95.6 dB (A)
Uncertainty K 3 dB (A)

Always wear ear protectors.
Vibration information
Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 62841
Vibration emission value ah/ Uncertainty K

Vibration front handle without extension M18 FOPH-EXA 2.64 m/s2 / 1.5 m/s2

Vibration rear handle without extension M18 FOPH-EXA 2.64 m/s2 / 1.5 m/s2

For technical data and approvals of application heads for use on various powerbases, refer to the operating instructions of the used 
application head.

 WARNING!
The declared vibration total values and the declared noise emission values given in this instruction manual have been measured in 
accordance with a standardised test and may be used to compare one tool with another. They may be used for a preliminary assessment of 
exposure.
The declared vibration and noise emission values represent the main applications of the tool. However, if the tool is used for diff erent 
applications, used with diff erent accessories, or poorly maintained, the vibration and noise emission may diff er. These conditions may 
signifi cantly increase the exposure levels over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration and noise should take into account the times when the tool is turned off  or when it is 
running idle. These conditions may signifi cantly reduce the exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the eff ects of vibration and noise, such as maintaining the tool and the 
accessories, keeping the hands warm (in case of vibration), and organising work patterns.

 WARNING! Read all safety warnings, instructions, 
illustrations and specifi cations provided with this power tool. 
Failure to follow all instructions listed below may result in electric 
shock, fi re, and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

 CORDLESS HEDGE TRIMMER SAFETY WARNINGS
Keep all parts of the body away from the blade. Do not remove 
cut material or hold material to be cut when blades are moving. 

Blades continue to move after the switch is turned off . A moment of 
inattention while operating the hedge trimmer may result in serious 
personal injury.
Carry the hedge trimmer by the handle with the blade stopped 
and taking care not to operate any power switch. Proper carrying 
of the hedge trimmer will decrease the risk of inadvertent starting 
and resultant personal injury from the blades.
When transporting or storing the hedge trimmer, always fit the 
blade cover. Proper handling of the hedge trimmer will decrease 
the risk of personal injury from the blades.
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When clearing jammed material or when servicing the unit, 
make sure all power switches are off  and the battery pack is 
removed or disconnected. Unexpected actuation of the hedge 
trimmer while clearing jammed material or servicing may result in 
serious personal injury.
Hold the hedge trimmer by insulated gripping surfaces only, 
because the blade may contact hidden wiring. Blades contacting 
a "live" wire may make exposed metal parts of the hedge trimmer 
"live" and could give the operator an electric shock.
Keep all power cords and cables away from cutting area. Power 
cords or cables may be hidden in hedges or bushes and can be 
accidentally cut by the blade.
Do not use the hedge trimmer in bad weather conditions, 
especially when there is a risk of lightning. This decreases the 
risk of being struck by lightning.
Wear ear protection. Adequate protective equipment will reduce 
the risk of hearing loss.
Always use head protection when operating the extended-
reach hedge trimmer overhead. Falling debris can result in serious 
personal injury.
Always use two hands when operating the extended-reach 
hedge trimmer. Hold the extended-reach hedge trimmer with both 
hands to avoid loss of control.
To reduce the risk of electrocution, never use the extended-
reach hedge trimmer near any electrical power lines. Contact 
with or use near power lines may cause serious injury or electric 
shock resulting in death.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
Never allow children, persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge, or people 
who are unfamiliar with these instructions to use the product, local 
regulations may restrict the age of the operator.
Clear the work area before each use. Remove all objects, such 
as cords, lights, wires, or strings that can be thrown or become 
entangled in the cutting means.
Check the hedge for foreign objects, such as wire fences.
Never use the product near posts, fences, buildings, or other 
immovable objects.
Beware of thrown objects. Keep all bystanders, children, and pets at 
least 15 m away from work area.
Do not operate the product in poor lighting. The operator requires a 
clear view of the work area to identify potential hazards.
Inspect the product before each use. Check for loose fasteners, etc. 
Make sure that all the guards and handles are properly and securely 
attached. Replace any damaged parts before use. Check for battery 
pack leaks.
Do not modify the product in any way.
Do not allow children or untrained individuals to use the product.
Wear full eye and hearing protection while operating the product. 
If working in an area where there is a risk of falling objects, wear 
appropriate head protection.
Secure long hair so that it is above shoulder level to prevent 
entanglement in moving parts.
Do not use the product when you are tired, ill, or under the infl uence 
of alcohol, drugs, or medication.
Keep fi rm footing and balance. Do not overreach. Overreaching can 
result in loss of balance.
Before starting the product, make sure that the cutting blades will 
not come in contact with anything.
While operating the product, always hold it fi rmly with both hands 

by the two handles. Ensure that the operating position is safe and 
secure. The manufacturer does not recommend the use of steps or 
ladders. If higher trimming is required, use an extended-reach tool.
Blades are sharp. When handling the blade assembly, wear non-
slip, heavy duty protective gloves. Do not place your hand or fingers 
between the blades or in any position where they could get pinched 
or cut. Never touch the blade nor service the product unless the 
battery pack is removed.
Do not force the product through heavy shrubbery. This can cause 
the blades to bind and slow down. If the blades slow down, reduce 
the pace.
Do not attempt to cut stems or twigs that are larger than 19 mm, or 
those obviously too large to feed into the cutting blade.
Use a non-powered hand saw or pruning saw to trim large stems. 
The use of hearing protection reduces the ability to hear warnings 
(shouts or alarms). The operator must pay extra attention to what is 
going on in the working area.

 WARNING! If the product is dropped, suff ers heavy impact 
or begins to vibrate abnormally, stop the product immediately 
and inspect for damage or identify the cause of the vibration. Any 
damage should be properly repaired or replaced by a MILWAUKEE 
service centre.
Remove the battery pack before starting any work on the product.

BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS
Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by 
burning them. MILWAUKEE distributors off er to retrieve old batteries 
to protect our environment.
Do not store the battery pack together with metal objects (short 
circuit risk).
Use only M18 System chargers for charging M18 System battery 
packs. Do not use battery packs from other systems.
Never break open battery packs and chargers, and store them only 
in dry rooms. Keep the battery packs and chargers dry at all times.
Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load 
or extreme temperatures. In case of contact with battery acid, wash 
it off  immediately with soap and water. In case of eye contact, rinse 
thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical 
attention.
No metal parts must be allowed to enter the battery section of the 
charger (short circuit risk).

ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

 WARNING! To reduce the risk of fi re, personal injury, and 
product damage due to a short circuit, never immerse the product, 
battery pack, or charger in fl uid or allow fl uid to fl ow inside them. 
Corrosive or conductive fl uids, such as seawater, certain industrial 
chemicals, and bleach or bleach-containing products, etc., can 
cause a short circuit.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE
The product is only intended for use outdoors. For safety reasons, 
the product must be adequately controlled by using two-handed 
operation
The product is designed for home or domestic use. It is intended to 
cut and trim hedges, shrubs, and similar vegetation.
It should be used in dry, well-illuminated conditions.
It is not intended to cut grass, trees, or branches. It should not be 
used for any other purpose than hedge trimming.
Do not use the product for any other purpose.

RESIDUAL RISKS
Even when the product is used as prescribed, it is still impossible 
to completely eliminate certain residual risk factors. The following 
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hazards may arise during use and the operator should pay special 
attention to avoid the following:
• injury caused by vibration

 - Hold the product by designated handles and restrict working 
time and exposure.

• hearing injury caused by exposure to noise
 - Restrict exposure and wear appropriate hearing protection

• injuries due to flying debris
 - Wear appropriate personal protective equipment, heavy long 

trousers, gloves, substantial footwear, and safety glasses, at 
all times.

• health hazards caused by breathing toxic dusts
 - Wear a mask if necessary.

BATTERIES
Battery packs that have not been used for some time should be 
recharged before use.
Temperatures in excess of 50 °C reduce the performance of the 
battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of 
overheating).
The contacts of the chargers and battery packs must be kept clean.
For an optimum lifetime, the battery packs have to be fully charged 
after use.
To obtain the longest possible battery life, remove the battery pack 
from the charger once it is fully charged.
For battery pack storage longer than 30 days:
• Store the battery pack where the temperature is below 27 °C and 

away from moisture.
• Store the battery packs in a 30% – 50% charged condition.
• Every six months of storage, charge the pack as normal.

BATTERY PACK PROTECTION
In extremely high torque, binding, stalling, and short circuit situations 
that cause high current draw, the product vibrates for about 5 
seconds, the fuel gauge fl ashes, and then the product turns off . To 
reset, release the trigger.
Under extreme circumstances, the internal temperature of the 
battery pack could raise too much. If this happens, the fuel gauge 
fl ashes until the battery pack cools down. After the lights go off, 
continue working.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES
Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods 
Legislation requirements.
Transportation of those batteries has to be done in accordance with 
local, national, and international provisions and regulations.
Batteries can be transported by road without further requirements.
Commercial transport of lithium-ion batteries by third parties is 
subject to Dangerous Goods Regulations. Transport preparation and 
transport are exclusively to be carried out by appropriately trained 
persons and the process has to be accompanied by corresponding 
experts.
When transporting batteries:
• Ensure that the battery contact terminals are protected and 

insulated to prevent short circuit.
• Ensure that the battery pack is secured against movement within 

the packaging.
• Do not transport batteries that are cracked or leaking.
• Check with the forwarding company for further advice.

TRANSPORTATION AND STORAGE
Turn off  the product, remove the battery pack, cover the blade with 
the blade cover, and allow the product to cool before storing or 
transporting.
Remove all foreign materials from the product. Store the product in 
a cool, dry, and well-ventilated place that is inaccessible to children. 
Keep the product away from corrosive agents, such as garden 
chemicals and de-icing salts. Do not store the product outdoors.
For transportation in vehicles, secure the product against movement 
or falling to prevent injury to persons or damage to the product.

MAINTENANCE
After each use, clean the body and handles of the product with a 
soft, dry cloth.
After each use, clean the debris from the blades with a stiff  brush, 
and then carefully apply a rust preventative lubricant before refi tting 
the blade cover. The manufacturer recommends to use a rust 
preventative and lubricant spray to apply an even distribution and 
reduce the risk of personal injury from contact with the blades. For 
information about the suitable spray product, contact one of our 
MILWAUKEE service agents (see our list of guarantee/service 
addresses).
Lubricate the blades lightly before use if necessary, using the above 
method.
Keep all nuts, bolts, and screws tight to ensure that the product is in 
safe working condition.
Examine the product and replace worn or damaged parts for safety.
Use only MILWAUKEE accessories and MILWAUKEE spare parts. 
Should components that have not been described need to be 
replaced, contact one of our MILWAUKEE service centres (see our 
list of guarantee or service addresses).
If needed, an exploded view of the product can be ordered. State 
the product type and the serial number on the label, and order the 
drawing at your local service centres.

SYMBOLS

Read the instructions carefully before starting the 
product.

CAUTION! WARNING! DANGER!

Remove the battery pack before starting any work 
on the product.

Always wear goggles when using the product.

Wear ear protectors.

Wear gloves.

Always wear protective clothing and footwear.
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Wear head protection.

Danger! Keep suffi  cient distance away from electrical 
power lines.

Keep hands away from all cutting edges and moving 
parts. Fingers can be pulled into cutting carriage and 
be cut or crushed.

To prevent serious injury, do not touch the cutting 
blades.

Do not use the product in the rain or leave it 
outdoors while it is raining.

99 Guaranteed sound power level

n0XXX min-1 No-load strokes per minute (SPM)

Accessory - Not included in standard equipment, 
available as an accessory.

V Voltage

Direct current

Do not dispose of waste batteries, waste electrical 
and electronic equipment as unsorted municipal 
waste. Waste batteries and waste electrical and 
electronic equipment must be collected separately. 
Waste batteries, waste accumulators and light 
sources have to be removed from equipment. 
Check with your local authority or retailer for 
recycling advice and collection point. According to 
local regulations retailers may have an obligation 
to take back waste batteries and waste electrical 
and electronic equipment free of charge. Your 
contribution to re-use and recycling of waste 
batteries and waste electrical and electronic 
equipment helps to reduce the demand of raw 
materials. Waste batteries, in particular containing 
lithium and waste electrical and electronic equipment 
contain valuable, recyclable materials, which can 
adversely impact the environment and the human 
health, if not disposed of in an environmentally 
compatible manner. Delete personnel data from 
waste equipment, if any.
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99
n0XXX min-1

V
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技术数据  M18 FOPH-SHTA

类型 充电式短柄绿篱机

电池电压 18 V 

无负载转速（低速） 0-2800/min

无负载转速（高速） 0-3500/min

锯片长度 508毫米

齿锯间距 25毫米

切割能力 19毫米

根据 EPTA-Procedure 01/2014 所测得的量 (2.0 Ah - 12.0 Ah) 5.28 公斤 - 6.34 公斤

重量（不含电池组） 4.85 公斤

电池重量（M18B2 - M18HB12） 0.43 公斤 - 1.49 公斤

建议操作环境温度 -18 – +50 ℃

建议电池类型 M18B..., M18 HB..., M18 FB...

建议充电器 M12-18..., M18 DFC, M18 PC6, M18 DBSC

噪声信息

噪声释放值根据 EN 62841 确定。

A-值音压值 80.2 dB (A)

不确定性的测量 K 3 dB (A)

A-值声功率值 95.6 dB (A)

不确定性的测量 K 3 dB (A)

务必佩戴防护耳罩。

振动信息

依欧盟EN 62841 标准确定的振动总值（三方向矢量和）。

振动值 a
h
/不确定性的测量 K

不带延长杆M18 FOPH-EXA的前把手的振动值 2.64 m/s2 / 1.5 m/s2

不带延长杆M18 FOPH-EXA的后把手的振动值 2.64 m/s2 / 1.5 m/s2

请参阅所用机头的操作说明，以取得各种动力机头上使用的机头的技术数据和认证。

 警告！

本说明书所提供的声明的振动总值和噪声释放值是依标准化测试所测得，且可能用于与另一个工具进行比较。该等级可用来初步评估风险。

声明的振动和噪声释放值代表的是本工具的主要应用。然而，如果用于不同的应用、使用不同的配件或保养不当，振动释放也可能不同。这可
能会在整个工作周期内显著增加风险等级。

评估振动和噪声暴露的等级还应考虑本工具关机时的时间，或当工具运转但却未实际使用的时间。这可能会明显降低整个工作周期内的风险等
级。

请确认额外的安全措施，以保护使用者不受振动和噪声的影响，例如：保养产品与配件、保持手部温暖和井然有序的工作方式。

  警告！请阅读本电动工具随附的所有安全警告、说明、插图和
规格。不遵循这些警告和说明会导致触电、火灾和/或严重伤害。

保存好所有警告和说明书以备查阅。

 充电式短柄绿篱机安全警告

保持身体的所有部位远离刀片。当刀片运动时，请勿清除切割材料或
握住待切割的材料。关掉开关后刀片会继续移动。操作绿篱机时稍不
留神可能会导致严重的人身伤害。

请在刀片停止不动，且注意不要操作任何电源开关时，握住把手运
输绿篱机。正确运输 绿篱机 将降低刀片意外启动和造成人身伤害
的风险。

运输或存放绿篱机时，请务必安装刀片保护盖。正确操作绿篱机将降
低刀片造成人身伤害的风险。

清除卡住的材料或维修本工具时，确保开关处于关闭状态并取出电池
组。在清除堵塞的材料或进行维修时，意外启动篱笆修剪机可能会导
致严重的人身伤害。

因为刀片可能接触隐藏电线，所以只可通过握住绝缘的握持表面来握
住绿篱机割线或刀片接触火线可能会导致绿篱机裸露的金属部分带
电，可能会导致使用者触电。

保持所有电源线和电缆远离切割区域。电源线或电缆可能隐藏在树篱
或灌木丛中，可能会被刀片意外割断。

请勿在恶劣天气条件下使用绿篱机，尤其是有电击风险时。这有助降
低了遭受雷击的风险。

佩戴防护耳罩。佩戴足够的防护设备将降低听力损失的风险。

在头顶上操作短柄绿篱机时，请务必佩戴头部保护装置。掉落的碎片
可能会导致严重的人身伤害。
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操作短柄绿篱机时，请务必使用双手。用双手握住短柄绿篱机，以
免失控。

为了降低触电风险，切勿在任何电线附近使用短柄绿篱机。在接触或
靠近电源线时使用工具，可能会导致严重伤害或触电导致死亡。

其他安全警告

请勿让儿童、身体、感官或精神能力下降的人员或缺乏经验及知识的
人员，或不熟悉这些说明的人使用本工具。当地法规可能会限制使
用者的年龄。

每次使用本工具前，先清理工作区域。移除所有可能被抛出或缠绕在
切割装置中的物体，例如电缆、灯、电线或绳子。

检查篱笆是否有异物，例如铁丝网。

切勿在柱子、栅栏、建筑物或其他不可移动物体附近使用本工具。

慎防抛出的物体。保持所有旁观者、儿童和宠物距离工作区域至少 
15 米。

切勿在光线不足的情况下进行操作本工具。使用者需要清晰看到的工
作区域，以识别潜在的危险。

每次使用前，检查本工具。检查是否有松动的紧固件，确保所有防护
装置及把手正确且牢固地安装。使用前更换损坏的部件。检查电池组
是否有泄漏。

不要以任何方式修改本工具。

切勿让儿童或未经培训的人员使用本工具。

在操作本工具时，须佩戴全套的眼睛和听力保护装置。如果工作区域
存在高空坠物的危险，必须佩戴合适的头部保护装置。

束起长发，使其高于肩膀水平，以防止卡住于运动部件。

切勿在疲劳，生病或受酒精，药物或治疗影响下使用本工具。

时刻注意立足点和身体平衡。切勿过度延伸。过度延伸可能会导致
失去平衡。

在启动本工具之前，请确保切割刀片不会与任何物体接触。

操作本工具时，请务必用双手握住工具的两个把手。确保操作位置安
全可靠。制造商不建议在台阶或梯子上使用。如果需要修剪更高的位
置，请使用延长距离工具。

刀片很锋利。处理刀片组件时，请戴上防滑而用于重型操作工作的防
护手套。请勿将手或者手指放在刀片之间或任何可能被夹伤割伤的位
置。除非拆下电池组，否则切勿触摸刀片或维修本工具。

请勿强行让本工具穿过茂密的灌木丛。这可能会导致刀片卡住并减慢
速度。如果刀片减慢，请降低速度。

切勿尝试切割大于 19 毫米或明显太大而刀片无法切入的茎或细枝。

使用非电动动力手锯或修枝锯修剪大茎。使用听力保护装置降低了听
到警告（喊叫或警报）的能力。使用者必须特别注意工作区域正在
发生的事情。

 警告！如果本工具跌落、受到重大冲击或者开始异常震动，请立
即停止本工具，并检查确认是否有损坏或者确认震动的原因。任何损
坏都应由 MILWAUKEE 服务中心妥善维修或更换。

在工具上开始任何工作之前，请先取出电池组。

电池组安全说明

用过的电池组不可以丟入火中或一般的家庭垃圾中。美沃奇提供旧电
池组回收服务，以保护我们的环境。

电池组不可以和金属物体存放在一起（可能产生短路风险）。

M18 系列的电池组只能和 M18 系列的充电器配合使用。不可以使用
其他系列的电池组。

请勿拆开电池组和充电器。电池组和充电器必须储藏在干燥的空间，
勿让湿气渗入。必须经常保持干燥。

在过度超荷或极端的温度下，可能从损坏的电池组中流出液体。如
果触摸了此液体，必须马上使用肥皂和大量清水冲洗。如果此类流
体侵入眼睛，马上用清水彻底清洗眼睛（冲洗至少10分钟），接着即
刻就医治疗。

切勿让金属部分接触充电器的电池组部份（可能引起短路风险）。

附加電池組安全警告

 警告！为了减少因短路而导致火灾、人身伤害和工具损坏的风
险，请勿将工具、电池组或充电器浸没在流体中或使流体流入其中。
腐蚀性或导电性流体（如海水、某些工业化学品、以及漂白剂或含漂
白剂的产品等）都会导致短路。

特定使用条件

本工具旨在仅于户外使用。出于安全原因，必须使用双手操作来充分
控制本工具。

本工具专为家庭或本地使用而设计。它的目的是切割和修剪篱笆、灌
木和类似的植被。

应在干燥、光照良好的条件下使用。

它的目的不是砍草、树木或树枝。除篱笆修剪外，不得将产品用于任
何其他目的。

请勿将本工具用于任何其他目的。

残余风险

即使本工具按规定使用，依然无法完全消除某些剩余风险因素。使用
过程中可能出现以下危险，使用者应注意避免：

• 振动引起的损伤

 - 握住本工具指定的把手，并限制工作时间和暴露风险。
• 因接触噪声导致听力伤害

 - 限制接触时长并佩戴合适的听力防护装置。
• 因飞溅的碎片而受伤

 - 务必每刻都穿戴适当的个人防护装备，厚的长裤、手套、结实的
鞋类和安全眼镜。

• 吸入有毒的粉尘而导致的健康危险

 - 在必要的情况下请佩戴防护口罩。

电池组

长期存放的电池组必须先充电再使用。

超过50 ℃的高温会降低电池组的效能。避免长时间暴露于高温或阳
光下（可能导致过热风险）。

充电器和电池组的接触点处应保持清洁。

为获得最长寿命，使用后应把电池组充满电。

为确保最长使用寿命，充电后应把电池组从充电器中取出。

电池组储藏时间大于30天的存放要求：

• 环境温度低于27 ℃的阴凉干燥处存放电池组；

• 电量30% - 50%电量下存储电池组；

• 每6个月给电池组充电1次。

电池组超载保护

因一些诸如极高的扭力、卡住、突然停机和线路短路发生的情况下，
会导致高电流消耗。本工具将振动约5秒，电池组灯闪烁，然后本工
具将停止及关闭。如要重置，松开扳机。

在极端情况下，电池组的内部温度可能会变高。如果发生这种情况，
电量计会闪烁直至电池组冷却下来。灯熄灭后，可以继续工作。

锂电池组的运输

锂电池组属于危险货品并受制于危险货品运输条例。

此电池组的运输必须遵守地方、国家和国际法律规定。

用户在公路上运输此电池组不必遵守特殊规定；

锂电池组的商业性运输受制于危险货品运输条例的规定。运输准备和
运输必须由受过专业培训的人员进行。全程必须由专业人员监督。

运输电池组时必须注意到下列事项：

• 为避免短路，必须确保电池组接点的防护和绝缘；

• 确保包装中的电池组包不会滑动；

• 严禁运输已损坏或已产生泄漏的电池组。

• 更多运输建议请联系运输公司。
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运输与存放

关掉本工具，取出电池组，用刀片盖盖住刀片，并让产品冷却后再
存放或运输。

清除本工具中的所有异物。将本工具存放在阴凉、干燥、通风良好而
且儿童无法接触到进入的地方。保持本工具远离腐蚀剂，如园艺化学
品和除冰盐。请勿将本工具存放在室外。

如果以车辆运输，确保本工具不会移动或跌落，以免造成人身伤害
或工具损坏。

维修

每次使用后，请用柔软的干布清洁本工具的主体和把手。

每次使用后，用硬刷清除刀片上的碎屑。然后在重新安装刀片保护盖
之前，小心地涂上防锈润滑剂。制造商建议均匀地使用防锈剂和润滑
剂喷雾，并减少因接触刀片而造成人身伤害的风险。有关合适喷雾产
品的讯息，请联系我们其中一个美沃奇服务中心（请参阅保修/服务
地址列表）。

如有必要，在使用前，请以上述方法在刀片上轻轻地加上润滑脂。

保持所有螺母、螺栓和螺钉紧固，以确保本工具处于安全工作状态。

检查本工具并更换磨损或损坏的部件以确保安全。

只能使用美沃奇的附件和零件。如果需要更换未描述的组件，请联系
我们的美沃奇服务代理（请参阅我们的认可/维修的地址列表）。

如果需要，可以索取本工具的分解图。在标签上注明工具类型和序列
号，然后在当地服务中心订购图纸。

符号

启动本工具前，请仔细阅读本说明书。

注意！警告！危险！

在工具上开始任何工作之前，请先取出电池组。

使用本工具时务必佩戴护目镜。

佩戴防护耳罩。

佩戴手套。

务必穿着防护服和鞋。

佩戴头部防护装置。

危险！跟电源线保持足够的距离。

保持双手远离所有切割刀片和转动部件。手指可能会
被拉入切割托架并被切割或压碎。

为了防止严重伤害，请勿触摸切割刀片。

下雨时，请勿在雨中使用本工具或将本工具留在室
外。

99 认证的声功率级

n0XXX min-1
每分钟空载动程 (SPM)

附件 - 不包在标配设备中，可作为附件供应。

V 电压

直流电

请勿将废电池组、废电器、废电子设备等废弃物作
为未分类城市废弃物进行处理。必须分开回收废电池
组、废电器及废电子设备。废锂电池组、废电池组和
灯源必须从设备上拆下。请与当地相关部门或经销商
联系，了解回收建议和收集地点。根据地区规定，零
售商有义务免费回收废电池组、废电器和废电子设
备。您对重用及回收废电池组、废电器及废电子设备
作出贡献，有助于减少原料需求。废电池组，特别是
含有锂和含有可回收利用的有价值物质的废电器、废
电子设备，如果不以与环境兼容的方式废弃，可能会
对环境和人类健康产生不良影响。如果废电子设备中
有任何个人数据，请在弃置前删除。
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ขอ้มูลทางเทคนิค  M18 FOPH-SHTA

ประเภทผลติภณัฑ ์ เลือ่ยตดัแตง่พุ่มไมไ้รส้าย

แรงดนัไฟแบตเตอร ี่ 18 V 

ความเรว็รอบเปลา่ ความเรว็ตํา่ 0-2800/min

ความเรว็รอบเปลา่ ความเรว็สงู 0-3500/min

ความยาวใบเลือ่ย 508 มม.

ระยะหา่งของฟัน 25 มม.

ประสทิธภิาพการตดั 19 มม.

นํา้หนักตามขัน้ตอนของ EPTA 01/2014 (2.0 - 12.0 Ah) 5.28 กก. - 6.34 กก.

นํา้หนักทีไ่ม่มแีบตเตอร ี่ 4.85 กก.

นํา้หนักแบตเตอร ี ่(M18B2 - M18HB12) 0.43 กก. - 1.49 กก.

อณุหภมูใินการทาํงานทีแ่นะนํา -18 – +50 °C

แบตเตอร ีแ่นะนํา M18B..., M18 HB..., M18 FB...

แทน่ชารจ์ทีแ่นะนํา M12-18..., M18 DFC, M18 PC6, M18 DBSC

ขอ้มูลเกีย่วกบัเสยีงรบกวน

คา่การปลอ่ยเสยีงรบกวนทีก่าํหนดตามมาตรฐาน EN 62841

ระดบัแรงดนัของเสยีงทีถ่ว่งนํา้หนัก A 80.2 dB (A)

คา่ K แปรผนั 3 dB (A)

ระดบักาํลงัของเสยีงทีถ่ว่งนํา้หนัก A 95.6 dB (A)

คา่ K แปรผนั 3 dB (A)

ใสอ่ปุกรณป้์องกนัดวงตาระหวา่งใชง้าน

ขอ้มูลเกีย่วกบัการส ัน่

คา่การสัน่สะเทอืนรวม (ผลรวมเวกเตอรใ์นสามแกน) ทีก่าํหนดตาม EN 62841

คา่การปลอ่ยการสัน่สะเทอืน ah / คา่ K แปรผนั

การสัน่สะเทอืนของดา้มจบัดา้นหนา้โดยทีไ่ม่ไดย้ดืขยาย M18 FOPH-EXA 2.64 m/s2 / 1.5 m/s2

การสัน่สะเทอืนของดา้มจบัดา้นหลงัโดยทีไ่ม่ไดย้ดืขยาย M18 FOPH-EXA 2.64 m/s2 / 1.5 m/s2

สาํหรบัขอ้มูลทางเทคนิคและรายการหวัสาํหรบัการใชง้านทีใ่ชไ้ดก้บัชดุจา่ยกาํลงัไฟตา่ง ๆ โปรดดทูีคู่ม่อืการใชง้านของหวัสาํหรบัการใชง้านน้ัน

 คาํเตอืน!

คา่ระดบัการสัน่สะเทอืนรวมทีร่ะบแุละคา่ระดบัเสยีงดงัรบกวนทีร่ะบใุนเอกสารคูม่อืการใชง้านฉบบันีไ้ดร้บัการวดัผลตามการทดสอบทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานและอาจนําไปใชเ้พือ่
เปรยีบเทยีบเคร ือ่งมอืหน่ึงๆ กบัผลติเคร ือ่งมอือืน่ สามารถใชส้าํหรบัการประเมนิความเสีย่งในเบือ้งตน้

คา่การสัน่สะเทอืนและการเสยีงดงัรบกวนทีร่ะบเุป็นขอ้มูลสาํหรบัการใชง้านหลกัของเคร ือ่งมอื อยา่งไรก็ตาม หากเคร ือ่งมอืถกูใชง้านผดิประเภท กบัอปุกรณเ์สรมิทีแ่ตกตา่งกนั 
หรอืการบาํรงุรกัษาไม่ดพีอ ระดบัการสัน่สะเทอืนและเสยีงดงัรบกวนอาจจะแตกตา่งออกไป สภาพเหลา่นีอ้าจทาํใหร้ะดบัความเสีย่งเพิม่ขึน้อยา่งมนัียสาํคญัตลอดชว่งเวลาการ
ทาํงานทัง้หมด

ควรพจิารณาประเมนิระดบัความเสีย่งของการสัน่และเสยีงดงัรบกวนทกุคร ัง้ทีปิ่ดเคร ือ่งมอืหรอืขณะทีเ่คร ือ่งกาํลงัเดนิเบา สภาพเหลา่นีอ้าจทาํใหร้ะดบัความเสีย่งลดลงอยา่งมนัีย
สาํคญัตลอดทัง้ระยะเวลาการทาํงาน

ระบมุาตรการความปลอดภยัเพิม่เตมิเพือ่ปกป้องผูป้ฏบิตังิานจากผลกระทบของการสัน่สะเทอืนและเสยีงดงัรบกวน เชน่ การบาํรงุรกัษาเคร ือ่งมอืและอปุกรณเ์สรมิ รกัษามอืให ้
อบอุน่ (ในกรณีการสัน่สะเทอืน) และจดัระเบยีบการทาํงาน

  คาํเตอืน! อา่นวธิใีช ้ภาพประกอบ ขอ้มลูจาํเพาะ และคาํเตอืนดา้น
ความปลอดภยัท ัҟงหมดทีѷใหม้ากบัผลติภณัฑ ์การไมป่ฏบิตัติามคําแนะนํา
ทีѷแสดงอยูด่า้นลา่ง อาจทําใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต เพลงิไหม ้และ/หรอืการบาด
เจ็บรนุแรงได ้
โปรดเก็บรกัษาคาํเตอืนและคาํแนะนําท ัҟงหมดไวใ้ชอ้า้งองิในอนาคต

 คาํเตอืนดา้นความปลอดภยัในการใชเ้ลืѷอยตดัแตง่พุม่ไมไ้รส้าย
ระวงัใหท้กุสว่นของรา่งกายอยูห่า่งจากใบเลืѷอย อยา่นําวสัดทุ ีѷตดัออก 
หรอืถอืวสัดทุ ีѷจะตดัขณะทีѷใบเลืѷอยกาํลงัหมนุ ใบเลืѷอยยงัคงหมนุอยา่งตอ่

เนืѷองหลงัจากดบัเครืѷองของอปุกรณแ์ลว้ การไมร่ะมดัระวงัขณะใชง้านเลืѷอย
ตดัแตง่พุม่ไมเ้พยีงชัѷวขณะเดยีวกอ็าจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บสาหสัได ้
ถอืเลืѷอยตดัแตง่พุม่ไมโ้ดยจบัทีѷดา้มจบัทีѷใบเลืѷอยหยดุทาํงานแลว้ และ
ระวงัอยา่กดสวติชไ์ฟฟ้าใดๆ การถอืเลืѷอยตดัแตง่พุม่ไมอ้ยา่งเหมาะสมจะ
ชว่ยลดความเสีѷยงของการสตารท์เครืѷองโดยไมต่ั Ѹงใจและการบาดเจ็บทีѷเกดิ
จากใบเลืѷอยได ้
ตอ้งใชท้ีѷครอบใบเลืѷอยเสมอเมืѷอขนยา้ยหรอืจดัเก็บเลืѷอยตดัแตง่พุม่ไม ้
การถอืเลืѷอยตดัแตง่พุม่ไมอ้ยา่งเหมาะสมจะชว่ยลดความเสีѷยงของการบาด
เจ็บจากใบเลืѷอยได ้
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เมืѷอนําวสัดทุ ีѷตดิออกหรอืเมืѷอบาํรงุรกัษาผลติภณัฑ ์ตรวจสอบใหแ้นใ่จ
วา่สวติชไ์ฟท ัҟงหมดถกูปิดแลว้และชุดแบตเตอรีѷถกูถอดออกหรอืตดั
การเชืѷอมตอ่ การเปิดทํางานเลืѷอยตดัแตง่พุม่ไมโ้ดยไมค่าดหมายในระหวา่ง
การจัดการกบัวสัดทุีѷตดิขดัหรอืการซอ่มแซมอาจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บทีѷ
รนุแรงได ้
จบัยดึเลืѷอยตดัแตง่พุม่ไมโ้ดยจบับรเิวณพืҟนผวิจบัยดึทีѷหุม้ฉนวนเทา่น ัҟน 
เนืѷองจากใบเลืѷอยอาจสมัผสักบัสายไฟทีѷซอ่นอยูไ่ด ้ใบมดีทีѷสมัผัสกบั
สายไฟทีѷ “มกีระแสไฟฟ้า” อาจทําใหช้ ิѸนสว่นโลหะของอปุกรณต์ดัแตง่ขอบ
พุม่ไมท้ีѷสมัผัสถกู “มกีระแสไฟฟ้า” และอาจทําใหผู้ใ้ชง้านถกูไฟฟ้าชอ็ตได ้
จดัเก็บสายไฟและสายเคเบลิท ัҟงหมดใหห้า่งจากพืҟนทีѷการตดัเสมอ สาย
ไฟหรอืสายเคเบลิอาจซอ่นตวัอยูใ่นพุม่ไมห้รอืพุม่หญา้ และอาจถกูใบมดีตดั
โดยไมต่ั Ѹงใจ
อยา่ใชเ้ลืѷอยตดัแตง่พุม่ไมใ้นชว่งทีѷมสีภาพอากาศเลวรา้ย โดยเฉพาะ
อยา่งยิѷงเมืѷอมคีวามเสีѷยงทีѷจะเกดิฟ้าผา่ การดําเนนิการนีѸจะลดความเสีѷยง
ของปัญหาทีѷเกดิจากฟ้าผา่ได ้
สวมอปุกรณป้์องกนัห ูอปุกรณป้์องกนัทีѷเพยีงพอจะลดความเสีѷยงตอ่การ
สญูเสยีการไดย้นิ
ใชอ้ปุกรณป้์องกนัศรีษะเสมอเมืѷอใชง้านเครืѷองตดัแตง่พุม่ไมไ้รส้าย
เหนอืศรีษะ เศษวสัดทุีѷตกลงมาอาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจ็บรา้ยแรงได ้
ใชส้องมอืเสมอเมืѷอใชง้านเครืѷองตดัแตง่พุม่ไมไ้รส้าย ถอืเครืѷองตดัแตง่
พุม่ไมไ้รส้ายดว้ยมอืทั Ѹงสองขา้งเพืѷอหลกีเลีѷยงการสญูเสยีการควบคมุ
เพืѷอลดความเสีѷยงจากการถกูไฟฟ้าดดู หา้มใชเ้ครืѷองตดัแตง่พุม่ไมไ้ร ้
สายใกลก้บัสายไฟฟ้า การสมัผัสถกูสายไฟหรอืการใชง้านใกลส้ายไฟอาจ
ทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถกูไฟฟ้าชอ็ตทําใหเ้สยีชวีติได ้

คาํแนะนําดา้นความปลอดภยัเพิม่เตมิ

หา้มไม่ใหบ้คุคลเหลา่นีใ้ชง้านผลติภณัฑ ์ไดแ้ก ่เด็ก ผูท้ีม่สีภาพรา่งกาย ประสาท
สมัผสั หรอืสภาพจติใจไม่สมบรูณ ์หรอืขาดประสบการณแ์ละความรูค้วามเขา้ใจ หรอื
ผูท้ีไ่ม่คุน้เคยกบัคาํแนะนําเหลา่นี ้กฎระเบยีบในทอ้งถิน่อาจจาํกดัอายขุองผูใ้ชง้าน

ทาํความสะอาดบรเิวณทีท่าํงานใหโ้ลง่ทกุคร ัง้กอ่นการใชง้าน นําวตัถทุัง้หมด เชน่ 
สายไฟ หลอดไฟ ลวด หรอืเชอืกตา่งๆ ทีอ่าจกระเด็นหรอืพนักบัเคร ือ่งมอืตดัออกไป

ตรวจดพุู่มไมว้า่มวีตัถแุปลกปลอมเชน่ ร ัว้ลวดหนาม หรอืไม่

หา้มใชผ้ลติภณัฑนี์ใ้กลก้บัเสา ร ัว้ อาคาร หรอืวตัถอุืน่ๆ ทีเ่คลือ่นยา้ยไม่ได ้

ระมดัระวงัวตัถทุีป่ลวิหรอืกระเด็น หา้มคนรอบขา้ง เด็ก และสตัวเ์ลีย้งเขา้ใกลใ้นรศัม ี
15 เมตรจากพืน้ทีท่าํงาน

อยา่ใชผ้ลติภณัฑภ์ายใตส้ภาวะทีม่แีสงสวา่งนอ้ย ผูใ้ชง้านตอ้งสามารถมองเห็นพืน้ที่
ทาํงานไดอ้ยา่งชดัเจนเพือ่ระวงัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้

ตรวจสอบผลติภณัฑก์อ่นใชง้าน ตววจสอบวา่ตวัยดึหลวมหรอืไม่ ฯลฯ ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่ไดต้ดิตัง้อปุกรณป้์องกนัและทีจ่บัไวอ้ยา่งถกูตอ้งและแน่นหนา เปลีย่นชิน้สว่น
ทีเ่สยีหายกอ่นการใชง้าน ตรวจสอบชดุแบตเตอร ีว่า่มกีารร ัว่ไหลหรอืไม่

หา้มดดัแปลงผลติภณัฑอ์ยา่งเด็ดขาด

หา้มเด็กหรอืบคุคลทีไ่ม่ไดร้บัการฝึกฝนใชง้านผลติภณัฑ ์

สวมแวน่นิรภยัและอปุกรณป้์องกนัการไดย้นิทกุคร ัง้กอ่นใชผ้ลติภณัฑ ์หากปฏบิตังิาน
ในพืน้ทีซ่ ึง่อาจมวีตัถตุกหลน่จากทีส่งูได ้ใหส้วมหมวกนิรภยัดว้ย

รวบผมทีย่าวไวใ้หอ้ยูเ่หนือหวัไหลเ่พือ่ป้องกนัไม่ใหผ้มเขา้ไปตดิพนัในชิน้สว่นทีม่กีาร
เคลือ่นไหว

หา้มใชอ้ปุกรณเ์มือ่คณุเหน่ือยลา้ ป่วย หรอือยูภ่ายใตฤ้ทธิส์รุา ยาเสพตดิ หรอืยา
รกัษาโรค

ยนืใหม้ัน่คงและสมดลุ อยา่เอือ้ม การเอือ้มตวัมากเกนิไปอาจทาํใหส้ญูเสยีสมดลุได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใบเลือ่ยจะไม่สมัผสักบัสิง่ใดกอ่นใชง้านผลติภณัฑ ์
เมือ่ใชง้านผลติภณัฑ ์ใหใ้ชม้อืทัง้สองขา้งจบัดา้มจบัทัง้สองใหแ้น่นเสมอ ตอ้งแน่ใจ
วา่จดุทีท่าํงานน้ันมคีวามปลอดภยั ผูผ้ลติไม่แนะนําใหใ้ชข้ ัน้สาํหรบัเหยยีบหรอืบนัได 
หากจาํเป็นตอ้งตดัแตง่บรเิวณทีอ่ยูส่งู โปรดใชเ้คร ือ่งมอืขยายระยะ
ใบเลือ่ยมคีวามแหลมคมมาก โปรดสวมถงุมอืนิรภยักนัลืน่สาํหรบังานหนักขณะถอื
ชิน้สว่นใบเลือ่ย หา้มเอามอืหรอืนิว้สอดระหวา่งใบเลือ่ยหรอืในตาํแหน่งใดๆ ทีอ่าจ
ถกูบาดหรอืตดัได ้หา้มสมัผสัใบเลือ่ยหรอืบาํรงุรกัษาผลติภณัฑจ์นกวา่จะถอดชดุ
แบตเตอร ีอ่อก
หา้มฝืนใชผ้ลติภณัฑต์ดัพุ่มไมห้นา เพราะอาจทาํใหใ้บเลือ่ยงอและหมุนชา้ลงได ้โปรด
ลดความเรว็ลงหากใบมดีหมุนชา้ลง

หา้มพยายามตดักิง่หรอืกา้นทีม่ขีนาดใหญก่วา่ 19 มม. หรอืกิง่กา้นใดๆ ทีเ่ห็นไดช้ดั
วา่มขีนาดใหญเ่กนิกวา่ทีใ่บเลือ่ยจะเลือ่ยเขา้ได ้

ใชเ้ลือ่ยตดัแตง่พุ่มไมห้รอืเลือ่ยมอืทีไ่ม่ใชไ้ฟฟ้าเพือ่เลือ่ยกิง่ทีม่ขีนาดใหญ ่การใช ้
อปุกรณป้์องกนัการไดย้นิจะลดความสามารถในการไดย้นิคาํเตอืน (เสยีงตะโกนหรอื
สญัญาณเตอืน) ผูใ้ชง้านตอ้งใหค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที่
ทาํงาน

 คาํเตอืน! หากทาํผลติภณัฑห์ลน่ เกดิการกระทบกระเทอืนอยา่งรนุแรง หรอื
เร ิม่ส ัน่ผดิปกต ิโปรดหยดุใชง้านทนัทแีละตรวจสอบความเสยีหายหรอืตรวจหาสาเหตุ
ของการสัน่สะเทอืนดงักลา่ว ควรดาํเนินการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นชิน้สว่นอยา่งถกูตอ้ง
โดยสถานีบรกิาร MILWAUKEE

ถอดชดุแบตเตอร ีอ่อกกอ่นทีจ่ะเร ิม่ทาํงานใดๆ กบัผลติภณัฑ ์

คาํแนะนําเกีย่วกบัความปลอดภยัสาํหรบัแบตเตอรี่

อยา่ทิง้แพ็คแบตเตอร ีท่ีเ่ลกิใชแ้ลว้รวมกบัขยะในครวัเรอืนหรอืทิง้ลงในกองไฟ ผูแ้ทน
จาํหน่ายของ MILWAUKEE มขีอ้เสนอในการจดัการแบตเตอร ีเ่กา่เพือ่ปกป้องสภาพ
แวดลอ้มของเรา

หา้มเก็บแพ็คแบตเตอร ีร่ว่มกบัวตัถทุีเ่ป็นโลหะ (เสีย่งตอ่การลดัวงจร)

ชารจ์ชดุแบตเตอร ี ่System M18 ดว้ยตวัชารจ์สาํหรบั System M18 เทา่น้ัน อยา่
ใชแ้บตเตอร ีจ่ากระบบอืน่ ๆ

หา้มเปิดทาํลายแบตเตอร ีแ่ละเคร ือ่งชารจ์และเก็บไวใ้นหอ้งทีแ่หง้เทา่น้ัน เก็บกอ้น
แบตเตอร ีแ่ละอปุกรณช์ารจ์ในทีแ่หง้ตลอดเวลา

กรดแบตเตอร ีอ่าจร ัว่ซมึจากแบตเตอร ีท่ีเ่สยีหายภายใตอ้ณุหภมูสิงูหรอืการใชง้านที่
หนักมากเกนิไป หากสมัผสักบักรดแบตเตอร ี ่ใหล้า้งออกทนัทดีว้ยนํา้สบู ่หากกรด
แบตเตอร ีเ่ขา้ตา ลา้งตาใหท้ัว่ดว้ยนํา้อยา่งนอ้ย 10 นาทแีละไปพบแพทยท์นัที

หา้มไม่ใหม้ชี ิน้สว่นทีเ่ป็นโลหะในสว่นแบตเตอร ีข่องตวัชารจ์ (เสีย่งลดัวงจร)

คาํเตอืนเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยัของแบตเตอรี่

 คาํเตอืน! วธิลีดความเสีย่งในการเกดิไฟไหม ้การบาดเจ็บสว่นบคุคล และความ
เสยีหายตอ่ผลติภณัฑ ์จากการลดัวงจร อยา่จุม่เคร ือ่งมอื แบตเตอร ี ่หรอืเคร ือ่งชารจ์
ไฟลงในของเหลวหรอืปลอ่ยใหข้องเหลวซมึเขา้สูภ่ายใน ของเหลวทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น
หรอืนําไฟฟ้าอาจกอ่ใหเ้กดิการลดัวงจรได ้เชน่ นํา้ทะเล สารเคมทีางอตุสาหกรรมบาง
ชนิด และผลติภณัฑฟ์อกสหีรอืมสีว่นผสมการฟอกส ีเป็นตน้

เง่ือนไขเฉพาะในการใชง้าน

ผลติภณัฑนี์ม้วีตัถปุระสงคส์าํหรบัการใชง้านนอกตวัอาคารเทา่น้ัน เพือ่ความ
ปลอดภยั ตอ้งควบคมุผลติภณัฑอ์ยา่งเหมาะสมโดยใชม้อืทัง้สองขา้งเทา่น้ัน

ผลติภณัฑนี์อ้อกแบบมาเพือ่การใชง้านในครวัเรอืน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ตดัเล็มไม ้
พุ่ม ไมข้นาดเล็ก และตน้ไมล้กัษณะใกลเ้คยีง

ควรใชง้านผลติภณัฑใ์นสภาพแวดลอ้มทีแ่หง้และมแีสงสวา่งเพยีงพอ

ผลติภณัฑนี์ไ้ม่ไดอ้อกแบบเพือ่ตดัหญา้ ตน้ไม ้หรอืกิง่กา้นตน้ไม ้ไม่ควรใชง้านสาํหรบั
วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนือจากการตดัแตง่พุ่มไม ้

หา้มใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่วตัถปุระสงคอ์ืน่นอกเหนือจากทีร่ะบุ

ความเสีย่งทีเ่หลอื

ถงึแมเ้คร ือ่งมอืจะไดร้บัการใชต้ามทีก่าํหนด แตก็่ไม่สามารถกาํจดัปัจจยัความเสีย่ง
ทีห่ลงเหลอือยูไ่ด ้อาจเกดิภยัอนัตรายตอ่ไปนีร้ะหวา่งการใชง้านได ้และผูใ้ชง้านควร
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเพือ่หลกีเลีย่งภยัอนัตรายตอ่ไปนี:้

• การบาดเจ็บทีเ่กดิจากแรงสัน่สะเทอืน

 - จบับรเิวณทีจ่บัเฉพาะของผลติภณัฑแ์ละอยา่ใชง้านตดิตอ่กนัเป็นเวลานาน
• ระบบการไดย้นิอาจไดร้บัความเสยีหาย หากไดย้นิเสยีงดงั

 - จาํกดัระยะเวลาการไดย้นิและสวมอปุกรณป้์องกนัการไดย้นิ
• การบาดเจ็บเน่ืองจากเศษวสัดทุีก่ระเด็น

 - สวมอปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม กางเกงขายาว ถงุมอื รองเทา้หนา 
และแวน่นิรภยั ตลอดเวลา

• อนัตรายตอ่สขุภาพทีอ่าจสดูหายใจเอาฝุ่นพษิเขา้ไป

 - สวมหนา้กากถา้จาํเป็น
แบตเตอรี่

ควรชารจ์แบตเตอร ีท่ีไ่ม่ไดใ้ชง้านเป็นระยะเวลาหน่ึงกอ่นทีจ่ะใชง้าน

ประสทิธภิาพของชดุแบตเตอร ีจ่ะลดลงหากอณุหภมูสิงูกวา่ 50 °C หลกีเลีย่งไม่ใหถ้กู
แสดงแดดหรอืความรอ้นเป็นเวลานาน (เสีย่งตอ่ความรอ้นเกนิ)

ตอ้งหมัน่ดแูลความสะอาดหนา้สมัผสัตวัชารจ์กบัชดุแบตเตอร ี่
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เพือ่ยดือายกุารใชง้าน ควรชารจ์แบตเตอร ีใ่หเ้ต็มหลงัการใชง้าน

เพือ่รกัษาอายแุบตเตอร ีใ่หน้านทีส่ดุ ใหถ้อดชดุแบตเตอร ีอ่อกจากตวัชารจ์เมือ่ชารจ์
ไฟเต็ม

สาํหรบัชดุแบตเตอร ีท่ีต่อ้งการเก็บไวน้านกวา่ 30 วนั:

• เก็บชดุแบตเตอร ีไ่วท้ีอ่ณุหภมูติํา่กวา่ 27 °C และหลกีเลีย่งความชืน้

• เก็บชดุแบตเตอร ีไ่วท้ีป่ระจ ุ30% - 50%

• ใหช้ารจ์แบตเตอร ีต่ามปกตทิกุหกเดอืนทีเ่ก็บ

การป้องกนัชดุแบตเตอรี่

ในสถานการณท์ีเ่กดิแรงบดิสงู ตดิขดั สะดดุ และเกดิการลดัวงจรเน่ืองจากมกีระแส
ยอ้นกลบัสงู เคร ือ่งมอืจะสัน่เป็นเวลา 5 วนิาท ีและเกจแบตเตอร ีจ่ะกะพรบิ แลว้เคร ือ่ง
มอืจะดบัลง การรเีซท็ ใหปิ้ดเและเปิดเคร ือ่งใหม่

ภายใตส้ถานการณร์นุแรง อณุหภมูภิายในของแบตเตอร ีจ่อาจจะสงูขึน้ได ้ถา้เกดิ
กรณีดงักลา่ว มาตรวดัพลงังานจะตดิกะพรบิจนกวา่แบตเตอร ีจ่ะเย็นลง ใหท้าํงานตอ่
หลงัจากทีไ่ฟดบัแลว้

การเคลือ่นยา้ยแบตเตอรีล่เิธยีม

แบตเตอร ีล่เิธยีมไอออนอยูภ่ายใตข้อ้กาํหนดตามกฎหมายของสนิคา้อนัตราย

การขนสง่แบตเตอร ีเ่หลา่นีต้อ้งกระทาํตามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของทอ้งถิน่ ของ
ประเทศ และระหวา่งประเทศ

สามารถขนสง่แบตเตอร ีท่างถนนไดโ้ดยไม่ตอ้งมขีอ้กาํหนดเพิม่เตมิ

การขนสง่แบตเตอร ีล่เิธยีมโดยผูใ้หบ้รกิารภายนอกจะตอ้งจดัการตามกฎระเบยีบ
สนิคา้อนัตราย การเตรยีมการขนสง่และการขนสง่ตอ้งดาํเนินการโดยบคุลากรทีผ่่าน
การฝึกอบรมมาแลว้เทา่น้ัน และในระหวา่งดาํเนินการตอ้งมผูีเ้ช ีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง
คอยกาํกบัดแูล

เมือ่ขนยา้ยแบตเตอร ี:่

• โปรดตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ขัว้สมัผสัของแบตเตอร ีไ่ดร้บัการปกป้องและตดิตัง้ฉนวน
เพือ่ป้องกนัการลดัวงจร

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กอ้นแบตเตอร ีไ่ดร้บัการปกป้องอยา่งแน่นหนาอยูใ่นบรรจุ
ภณัฑ ์

• หา้มเคลือ่นยา้ยแบตเตอร ีท่ีแ่ตกหรอืร ัว่

• โปรดสอบถามบรษิทัขนสง่หากทา่นตอ้งการคาํแนะนําเพิม่เตมิ

การขนยา้ยและการจดัเกบ็

ปิดเคร ือ่งของผลติภณัฑ ์นําแบตเตอร ีอ่อก ปิดครอบใบเลือ่ย และปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑ ์
เย็นกอ่นจดัเก็บหรอืขนยา้ย

ขจดัวตัถแุปลกปลอมทัง้หมดออกจากผลติภณัฑ ์จดัเก็บไวใ้นทีแ่หง้และเย็น และ
สามารถระบายอากาศไดด้ ีซึง่เด็กๆ ไม่สามารถเขา้ถงึได ้เก็บใหห้า่งจากสารทีม่ฤีทธิ ์
กดักรอ่น เชน่ สารเคมใีนการทาํสวนและเกลอืละลายนํา้แข็ง อยา่จดัเก็บผลติภณัฑ ์
ไวก้ลางแจง้

หากตอ้งการขนยา้ยโดยยานพาหนะ ใหย้ดึผลติภณัฑไ์วโ้ดยอยา่ใหส้ามารถขยบัหรอื
ตกหลน่ได ้เพือ่ป้องกนัไม่ใหม้ผูีไ้ดร้บับาดเจ็บหรอืผลติภณัฑเ์สยีหาย

การบํารุงรกัษา

หลงัการใชง้านแตล่ะคร ัง้ ใหท้าํความสะอาดตวัเคร ือ่งและมอืจบัของผลติภณัฑด์ว้ย
ผา้แหง้ทีอ่อ่นนุ่ม

หลงัการใชง้านแตล่ะคร ัง้ใหท้าํความสะอาดเศษวสัดอุอกจากใบมดีดว้ยแปรงแข็งแลว้
ทาสารหลอ่ลืน่ป้องกนัสนิมอยา่งระมดัระวงักอ่นประกอบใสฝ่าครอบใบมดี ผูผ้ลติขอ
แนะนําใหค้ณุใชนํ้า้ยาป้องกนัสนิมและนํา้มนัหลอ่ลืน่แบบสเปรยเ์พือ่การกระจายตวัที่
ด ีและลดความเสีย่งทีจ่ะไดร้บัการบาดเจ็บจากการสมัผสักบัใบเลือ่ย หากจาํเป็นตอ้ง
เปลีย่นชิน้สว่นทีไ่ม่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ โปรดตดิตอ่พนักงานบรกิารของ MILWAUKEE 
(โปรดดรูายชือ่รา้นรบัประกนั/บรกิารของเรา)

หากจาํเป็น คณุอาจตอ้งหลอ่ลืน่ใบมดีเล็กนอ้ยกอ่นการใชง้านโดยใชว้ธิกีารขา้งตน้

ตรวจสอบวา่น็อต โบลท ์และสกรทูกุช ิน้ยดึแน่นอยูเ่สมอ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผลติภณัฑอ์ยู่
ในสภาพทีส่ามารถทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยั

ตรวจดผูลติภณัฑแ์ละเปลีย่นชิน้สว่นทีส่กึหรอหรอืชาํรดุเสยีหายเพือ่ใหม้คีวาม
ปลอดภยั

ใชเ้ฉพาะอปุกรณเ์สรมิ MILWAUKEE และอะไหลข่อง MILWAUKEE เทา่น้ัน 
หากจาํเป็นตอ้งเปลีย่นสว่นประกอบทีไ่ม่ไดอ้ธบิายไว ้ใหต้ดิตอ่ศนูยบ์รกิารของ 
MILWAUKEE (ดทูีร่ายการการรบัประกนั/ทีอ่ยูข่องศนูยบ์รกิารของเรา)

สามารถสัง่ภาพขยายของผลติภณัฑไ์ด ้หากตอ้งการ โปรดระบปุระเภทผลติภณัฑ ์
ทีพ่มิพร์วมถงึหมายเลขซเีรยีลบนฉลาก และสัง่ซ ือ้แบบพมิพเ์ขยีวทีต่วัแทนบรกิาร
ภายในทอ้งถิน่ของคณุ

สญัลกัษณ์

อา่นคาํแนะนําการใชง้านอยา่งละเอยีดกอ่นใชผ้ลติภณัฑ ์

ขอ้ควรระวงั! คาํเตอืน! อนัตราย!

ถอดชดุแบตเตอร ีอ่อกกอ่นทีจ่ะเร ิม่ทาํงานใดๆ กบัผลติภณัฑ ์

สวมแวน่ตานิรภยัทกุคร ัง้ทีใ่ชผ้ลติภณัฑนี์้

สวมอปุกรณป้์องกนัหู

สวมถงุมอื

สวมชดุและรองเทา้ป้องกนัเสมอ

สวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัศรีษะ

อนัตราย! รกัษาระยะหา่งจากสายไฟใหเ้พยีงพอ

ระวงัมอืจากขอบคมของใบมดีตดัและชิน้สว่นทีเ่คลือ่นไหว นิว้มอื
อาจถกูดงึเขา้ในแครเ่ลือ่นตดัและถกูตดัหรอืบบีอดัได ้

อยา่สมัผสัใบเลือ่ยทีก่าํลงัตดัอยูเ่พือ่ป้องกนัการบาดเจ็บสาหสั

อยา่ใชผ้ลติภณัฑก์ลางสายฝนหรอืทิง้ไวข้า้งนอกภายใตส้ายฝน

99 ระดบักาํลงัเสยีงทีร่บัรอง

n0XXX min-1
การหมุนทีไ่ม่มโีหลดตอ่นาท ี(SPM)

อปุกรณเ์สรมิ - ไม่รวมอยูใ่นอปุกรณม์าตรฐาน จาํหน่ายเป็น
อปุกรณเ์สรมิ

V แรงดนัไฟฟ้า

กระแสตรง
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อยา่ทิง้แบตเตอร ีใ่ชแ้ลว้ ขยะอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสร์วม
กบัขยะในครวัเรอืนโดยไม่ไดแ้ยกประเภท ใหท้ิง้แบตเตอร ีใ่ชแ้ลว้ 
ขยะอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสแ์ยกตา่งหาก หลงัยกเลกิใช ้
งานอปุกรณ ์จะตอ้งถอดแยกแบตเตอร ีใ่ชแ้ลว้ ตวัสะสมพลงังานที่
ใชแ้ลว้ และแหลง่กาํเนิดแสงทีใ่ชแ้ลว้ออกมาจากตวัเคร ือ่ง ตรวจ
สอบกบัหน่วยงานควบคมุในทอ้งถิน่ของคณุหรอืรา้นคา้ปลกี
สาํหรบัคาํแนะนําในการรไีซเคลิและจดุทิง้ขยะประเภทนี ้ภายใต ้
กฎระเบยีบในทอ้งถิน่ รา้นคา้อาจมขีอ้ผูกมดัในการรวมรวบขยะ
แบตเตอร ีใ่ชแ้ลว้และขยะอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสก์ลบั
มาโดยไม่มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ การนํามาใชใ้หม่และการรไีซเคลิ
ของแบตเตอร ีใ่ชแ้ลว้ ขยะอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกสจ์ะ
ชว่ยลดการใชว้ตัถดุบิใหม่ซึง่ชว่ยอนุรกัษท์รพัยากรได ้แบตเตอร ี่
ใชแ้ลว้โดยเฉพาะทีม่สีารลเิธยีม และขยะอปุกรณไ์ฟฟ้าและ
อเิล็กทรอนิกสจ์ะมวีสัดรุไีซเคลิไดท้ีม่คีา่ ซึง่สามารถลดผลประ
ทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้มและสขุภาพของคน หควรดก้าํจดัทิง้ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ลบขอ้มูลสว่นบคุคลออกจาก
อปุกรณท์ีย่กเลกิใชง้านแลว้ ถา้มี
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DATA TEKNIS  M18 FOPH-SHTA

Tipe Pemangkas tanaman pagar nirkabel
Tegangan baterai 18 V 
Kecepatan tanpa beban, kecepatan rendah 0-2800/min
Kecepatan tanpa beban, kecepatan tinggi 0-3500/min
Panjang Bilah 508 mm
Jarak gerigi 25 mm
Kapasitas pemotongan 19 mm
Bobot sesuai dengan prosedur EPTA 01/2014 (2,0 Ah - 12,0 Ah) 5,28 kg - 6,34 kg
Berat tanpa Baterai 4,85 kg
Berat baterai (M18B2 - M18HB12) 0,43 kg - 1,49 kg
Suhu pengoperasian sekitar yang direkomendasikan -18 – +50 °C
Paket baterai yang direkomendasikan M18B..., M18 HB..., M18 FB...

Pengisi daya yang direkomendasikan
M12-18..., M18 DFC, M18 PC6, 
M18 DBSC

Informasi kebisingan
Nilai emisi derau ditentukan menurut EN 62841

Tingkat tekanan suara tertimbang A 80,2 dB (A)
K ketidakpastian 3 dB (A)
Tingkat daya suara tertimbang A 95,6 dB (A)
K ketidakpastian 3 dB (A)

Selalu gunakan pelindung mata.
Informasi vibrasi
Total nilai vibrasi (jumlah vektor di ketiga aksis) ditentukan sesuai EN 62841.
Nilai ah emisi getaran / K ketidakpastian

Gagang depan getaran tanpa ekstensi M18 FOPH-EXA 2,64 m/s2 / 1,5 m/s2

Gagang belakang getaran tanpa ekstensi M18 FOPH-EXA 2,64 m/s2 / 1,5 m/s2

Untuk data teknis dan izin penggunaan kepala (head) aplikasi pada berbagai sumber daya (powerbase), lihat instruksi pengoperasian kepala 
aplikasi yang digunakan.

 PERINGATAN!
Tingkat getaran total yang dinyatakan dan tingkat emisi derau yang dinyatakan dalam lembaran informasi ini telah diukur sesuai dengan uji 
standar dan dapat digunakan untuk membandingkan satu alat dengan alat lainnya. Dapat digunakan untuk penilaian awal keterpaparan.
Tingkat getaran dan emisi derau yang dinyatakan menggambarkan aplikasi utama alat ini. Namun jika alat ini digunakan untuk aplikasi 
yang berbeda, dengan aksesori yang berbeda atau tidak dirawat dengan baik, getaran dan emisi kebisingan yang timbul mungkin berbeda. 
Kondisi ini dapat meningkatkan tingkat paparan secara signifi kan sepanjang periode kerja keseluruhan.
Perkiraan tingkat paparan terhadap getaran dan derau juga harus memperhitungkan saat-saat ketika alat dimatikan atau ketika produk 
sedang dinyalakan tetapi tidak digunakan. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat paparan secara signifi kan selama periode kerja total.
Identifi kasi langkah-langkah keselamatan tambahan untuk melindungi operator dari efek getaran dan derau, seperti merawat peralatan dan 
aksesori, menjaga tangan tetap hangat (terkait getaran), dan mengatur pola kerja.

  PERINGATAN! Baca semua peringatan keselamatan, 
petunjuk, ilustrasi, dan spesifi kasi yang disertakan bersama 
produk. Tidak dipatuhinya semua petunjuk di bawah ini, dapat 
berakibat sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera parah.
Simpan semua peringatan dan instruksi untuk referensi di 
masa mendatang.

  PERINGATAN KESELAMATAN PEMANGKAS TANAMAN 
PAGAR NIRKABEL

Jauhkan semua bagian tubuh dari bilah. Jangan melepaskan 
material yang dipotong atau menahan material yang akan 
dipotong ketika bilah bergerak. Mata pisau masih akan bergerak 

setelah sakelar dimatikan. Kelengahan saat mengoperasikan 
pemangkas tanaman pagar meski sekejap dapat menyebabkan 
cedera diri yang serius.
Angkut pemangkas tanaman pagar dengan mengangkat 
gagangnya saat bilah dalam keadaan berhenti dan berhati-
hatilah agar tidak menyalakan sakelar daya. Pemangkas 
tanaman pagar yang dibawa dengan benar akan mengurangi risiko 
penyalaan yang tidak disengaja dan cedera yang diakibatkan oleh 
bilah.
Ketika mengangkut atau menyimpan pemangkas tanaman ini 
selalu pasangkan penutup bilah. Penanganan yang tepat pada 
pemangkas tanaman pagar akan mengurangi kemungkinan cedera 
pribadi akibat bilah.



41BAHASA INDONESIA

Saat membersihkan bahan yang tersangkut atau ketika 
memperbaiki unit, pastikan semua sakelar daya dimatikan dan 
unit baterai dilepaskan atau dicabut. Pergerakan pemangkas 
tanaman pagar yang tidak terduga saat membersihkan material 
yang tersangkut atau saat menyervis dapat mengakibatkan cedera 
parah.
Pegang pemangkas tanaman hanya pada permukaan yang 
berinsulasi karena bilah dapat menyentuh kabel tersembunyi. 
Mata pisau yang menyentuh kabel yang 'teraliri' dapat membuat 
pembatas trimer yang terekspos menjadi 'teraliri' dan menyebabkan 
operator tersengat listrik.
Jauhkan semua kawat dan kabel dari area pemotongan. Kawat 
atau kabel listrik bisa disembunyikan di pagar atau semak-semak 
dan dapat terpotong secara tidak sengaja oleh mata pisau.
Jangan gunakan pemangkas tanaman saat cuaca buruk, 
terutama ketika ada risiko terjadi petir. Langkah ini mengurangi 
risiko tersambar petir.
Kenakan pelindung telinga. Peralatan pelindung yang memadai 
akan mengurangi risiko gangguan pendengaran.
Selalu gunakan pelindung kepala saat mengoperasikan mesin 
pemangkas pagar tanaman dengan jangkauan luas di atas 
kepala. Potongan yang jatuh dapat menyebabkan cedera serius.
Selalu gunakan kedua tangan saat mengoperasikan mesin 
pemangkas pagar tanaman dengan jangkauan luas. Pegang 
mesin pemangkas pagar tanaman dengan jangkauan luas 
menggunakan kedua tangan agar tetap dapat dikendalikan dengan 
baik.
Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, jangan sekali-kali 
menggunakan mesin pemangkas pagar tanaman dengan 
jangkauan luas di dekat jalur listrik. Kontak atau penggunaan di 
dekat jalur listrik dapat menyebabkan cedera serius atau sengatan 
listrik yang bisa mengakibatkan kematian.

PETUNJUK KESELAMATAN TAMBAHAN
Jangan biarkan anak-anak, orang dengan kemampuan fi sik, 
respons, atau mental yang kurang atau kurang pengalaman dan 
pengetahuan, atau orang yang tidak mengetahui informasi dalam 
petunjuk ini terkait penggunaan produk. Peraturan lokal mungkin 
membatasi usia operator.
Bersihkan area kerja sebelum digunakan. Pindahkan semua benda, 
seperti tali, lampu, kabel, atau benang yang dapat terlempar atau 
tersangkut dalam alat pemotongan.
Periksa alat pemangkas akan adanya benda asing, seperti kawat 
pagar.
Jangan pernah menggunakan produk di dekat pos, pagar, bangunan 
atau objek tidak bergerak lainnya.
Waspadalah akan benda yang terlempar. Semua pengamat, anak-
anak, dan hewan peliharaan harus berjarak setidaknya 15 m dari 
area kerja.
Jangan mengoperasikan produk dalam kondisi pencahayaan yang 
kurang baik. Operator membutuhkan gambaran yang jelas akan 
area kerja guna mengidentifi kasi potensi bahaya.
Periksa produk sebelum digunakan. Periksa apakah ada pengunci 
yang longgar, dll. pastikan semua pelindung, dan tuas terpasang 
dengan baik dan aman. Ganti semua bagian yang rusak sebelum 
digunakan. Periksa akan adanya kebocoran paket baterai.
Jangan memodifi kasi produk dengan cara apa pun.
Jangan membiarkan anak-anak atau orang yang tidak terlatih 
menggunakan produk ini.
Gunakan pelindung mata dan telinga keseluruhan saat 
mengoperasikan produk. Jika bekerja di area dengan risiko ada 
benda jatuh, pelindung kepala harus digunakan.

Ikatlah rambut yang panjang sehingga rambut berada di atas bahu 
agar tidak tersangkut di dalam bagian alat yang bergerak.
Jangan menggunakan produk ketika Anda sedang lelah, sakit, atau 
di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan atau dalam pengobatan.
Jaga pijakan dan keseimbangan tetap kokoh. Jangan melampaui 
batas. Menjangkau terlalu jauh dapat menyebabkan hilangnya 
keseimbangan.
Sebelum menyalakan produk, pastikan bilah pemotong tidak akan 
menyentuh apa pun.
Ketika mengoperasikan produk, selalu pegang erat-erat dengan 
kedua tangan di kedua gagangnya. Pastikan posisi pengoperasian 
aman dan terlindungi. Produsen tidak merekomendasikan 
penggunaan undakan atau tangga. Jika pemangkasan yang lebih 
tinggi diperlukan, gunakan alat penjangkau yang diperpanjang.
Bilah ini tajam. Ketika menangani rakitan mata pisau, gunakan 
sarung tangan pelindung antiselip dan tahan lasak. Jangan 
meletakkan tangan atau jari Anda di antara bilah atau dalam posisi 
di mana tangan atau jari Anda dapat terjepit atau terpotong. Jangan 
pernah menyentuh bilah atau memperbaiki produk kecuali paket 
baterai telah dilepaskan.
Jangan memaksakan produk melalui semak-semak yang rimbun. 
Hal ini dapat menyebabkan bilah tertaut dan melambat. Jika bilah 
melambat, kurangi kecepatan.
Jangan mencoba untuk memotong batang atau ranting yang lebih 
besar dari 19 mm, atau batang dan ranting yang jelas-jelas terlalu 
besar untuk diumpankan ke dalam bilah pemotong.
Gunakan gergaji tangan tanpa listrik atau gergaji pemangkasan 
untuk memangkas batang besar. Penggunaan perlindungan 
pendengaran mengurangi kemampuan untuk mendengar suara 
peringatan (teriakan atau alarm). Operator harus memberikan 
perhatian ekstra atas apa yang terjadi di area kerja.

 PERINGATAN! Jika produk mati, rusak berat, atau mulai 
bergetar secara tidak normal, segera matikan produk dan periksa 
kerusakan atau identifi kasi penyebab getaran. Setiap kerusakan 
harus diperbaiki atau diganti dengan benar oleh pangkalan servis 
MILWAUKEE.
Keluarkan baterai sebelum memulai pekerjaan apa pun pada 
produk.

PETUNJUK KESELAMATAN BATERAI
Jangan membuang baterai bekas di tempat sampah rumah tangga 
dan jangan membakarnya. Distributor MILWAUKEE menawarkan 
untuk mengambil baterai lama guna melindungi lingkungan kita.
Jangan simpan baterai bersama benda logam (risiko hubung 
singkat).
Hanya gunakan pengisi daya System M18 untuk mengisi daya 
paket baterai System M18. Jangan menggunakan unit baterai dari 
sistem lain.
Jangan sekali-kali membuka unit baterai dan pengisi daya serta 
hanya simpan di tempat kering. Jaga kemasan baterai dan pengisi 
daya tetap kering di sepanjang waktu.
Asam baterai dapat merembes dari baterai yang rusak akibat beban 
atau suhu yang ekstrem. Jika asam baterai mengenai anda, segera 
cuci dengan sabun dan air Jika mengenai mata, bilas sebanyak-
banyaknya selama setidaknya 10 menit dan segera dapatkan 
penanganan medis.
Tidak ada komponen logam yang diperbolehkan memasuki 
kompartemen baterai pada pengisi daya (risiko arus pendek).

PERINGATAN KESELAMATAN BATERAI TAMBAHAN

 PERINGATAN! Untuk mengurangi risiko kebakaran, cedera 
pribadi, dan kerusakan produk akibat hubungan arus pendek, 
jangan pernah merendam alat, baterai atau charger anda dalam 
cairan atau membiarkan cairan mengalir di dalamnya. Cairan korosif 
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atau konduktif, seperti air laut, bahan kimia industri tertentu, dan 
produk pemutih atau yang mengandung pemutih, dan sebagainya, 
dapat menyebabkan hubungan arus pendek.

KONDISI PENGGUNAAN KHUSUS
Produk ini hanya dimaksudkan untuk penggunaan di luar ruangan. 
Untuk alasan keamanan, produk harus dikendalikan dengan 
menggunakan kedua.
Produk ini dirancang untuk penggunaan di rumah atau keperluan 
rumah tangga. Alat ini dimaksudkan untuk memotong dan 
memangkas tanaman pagar, semak, dan tanaman serupa.
Alat ini harus digunakan dalam kondisi kering, dan berpenerangan 
baik.
Alat ini tidak dimaksudkan untuk memotong rumput, pohon, atau 
cabang pohon. Alat ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain 
pemangkasan tanaman pagar.
Jangan menggunakan produk untuk tujuan lain.

RISIKO RESIDU
Bahkan ketika produk digunakan seperti yang ditentukan, masih 
tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan faktor risiko 
residual tertentu. Bahaya mungkin timbul selama penggunaan 
produk dan operator harus memberikan perhatian khusus untuk 
menghindari hal-hal berikut:
• cedera yang disebabkan oleh vibrasi

 - Pegang produk dengan menggunakan tuas yang disediakan 
dan batasi waktu kerja dan paparan.

• Cedera pendengaran yang disebabkan paparan terhadap suara
 - Batasi paparan dan gunakan pelindung telinga yang sesuai.

• Cedera akibat terbangan serpihan
 - Kenakan alat pelindung diri yang sesuai, celana panjang 

yang tebal, sarung tangan, alas kaki yang kuat, dan kacamata 
pengaman, setiap saat.

• bahaya kesehatan yang disebabkan oleh menghirup debu 
beracun
 - Gunakan masker jika perlu.

BATERAI
Unit baterai yang tidak digunakan selama beberapa waktu harus 
diisi ulang sebelum digunakan.
Suhu yang melebihi 50 °C akan mengurangi kinerja paket baterai. 
Hindari paparan berkepanjangan terhadap panas atau sinar 
matahari (risiko panas berlebihan).
Kontak pengisi daya dan paket baterai harus dijaga kebersihannya.
Untuk masa pemakaian optimal, paket baterai harus diisi dayanya 
hingga penuh setelah digunakan.
Untuk memaksimalkan masa pemakaian baterai, lepaskan paket 
baterai dari pengisi daya setelah terisi sepenuhnya.
Untuk penyimpanan paket baterai lebih dari 30 hari:
• Simpan paket baterai jika suhu berada di bawah 27 °C dan 

jauhkan dari kelembapan.
• Simpan paket baterai dalam kondisi terisi dayanya 30% - 50%.
• Jika penyimpanan paket baterai mencapai enam bulan, isi daya 

baterai seperti biasa.

PERLINDUNGAN PAKET BATERAI
Dalam torsi yang sangat tinggi, mengikat, mogok dan situasi arus 
pendek yang menyebabkan tarikan arus tinggi, alat akan bergetar 
selama sekitar 5 detik, pengukur bahan bakar akan berkedip, 
dan kemudian alat akan padam. Untuk menyetel ulang, lepaskan 
pemicu.

Dalam kondisi ekstrem, suhu dalam baterai dapat meningkat. Jika 
hal ini terjadi, pengukur bahan bakar akan berkedip sampai baterai 
mendingin. Ketika lampu padam, lanjutkan pekerjaan.

MENGANGKUT BATERAI LITIUM
Baterai litium-ion tunduk pada persyaratan legislasi barang 
berbahaya.
Pengangkutan baterai ini harus dilakukan sesuai regulasi dan 
peraturan daerah, nasional, dan internasional.
Baterai dapat diangkut melalui jalan darat tanpa persyaratan 
khusus.
Pengangkutan komersial baterai lithium-ion oleh pihak ketiga 
harus tunduk pada Peraturan terkait Barang Berbahaya. Persiapan 
pengangkutan dan pengangkutan harus dilakukan oleh orang yang 
terlatih dan prosesnya harus didampingi oleh pakar yang terkait.
Ketika mengangkut baterai:
• Pastikan terminal kontak baterai terlindungi dan terinsulasi untuk 

mencegah terjadinya korsleting.
• Pastikan bahwa unit baterai aman dari gerakan dalam 

pengemasan.
• Jangan mengangkut baterai yang retak atau bocor.
• Tanyakan kepada perusahaan ekspedisi untuk mendapatkan 

saran lebih lanjut.

PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN
Matikan produk, lepaskan unit baterai, tutup mata pisau dengan 
penutupnya, dan biarkan produk menjadi dingin sebelum 
menyimpan atau mengangkutnya.
Singkirkan semua materi asing dari produk. Simpanlah di dalam 
tempat yang sejuk dan berventilasi baik yang tidak dapat dijangkau 
oleh anak-anak. Jauhkan produk dari bahan-bahan korosif seperti 
bahan kimia untuk berkebun dan garam peluruh es. Jangan 
menyimpan produk di luar ruangan.
Untuk pengangkutan dengan kendaraan, amankan produk dari 
pergerakan atau kejatuhan agar tidak menyebabkan cedera 
terhadap seseorang atau produk itu sendiri.

PERAWATAN
Setelah penggunaan, bersihkan produk dan gagang dengan kain 
yang halus dan kering.
Setiap kali setelah digunakan, bersihkan bilah pisah dari serpihan 
menggunakan sikat kaku, lalu oleskan pelumas pencegah karat 
dengan hati-hati sebelum memasang kembali penutup bilah pisau. 
Produsen merekomendasikan Anda untuk menggunakan semprotan 
pelumas pencegah karat untuk pemerataan dan mengurangi 
risiko cedera pribadi akibat kontak dengan bilah. Jika komponen 
yang belum dijelaskan perlu diganti, silakan hubungi agen servis 
MILWAUKEE.
Lumasi mata pisau sedikit sebelum digunakan jika perlu dengan 
menggunakan metode di atas.
Jaga semua mur, baut, dan sekrup tetap kencang untuk memastikan 
produk dalam kondisi kerja yang aman.
Periksa produk dan ganti bagian yang aus atau rusak untuk 
keamanan.
Hanya gunakan aksesori MILWAUKEE dan suku cadang 
MILWAUKEE. Jika komponen yang belum dijelaskan harus diganti, 
hubungi salah satu pusat servis MILWAUKEE kami (lihat daftar 
alamat pusat servis atau garansi kami).
Jika diperlukan, gambar produk yang diperbesar dapat dipesan. 
Sebutkan tipe produk dan nomor seri yang tertera pada label, dan 
pesanlah gambarnya pada agen layanan setempat.
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SIMBOL

Baca instruksi dengan saksama sebelum 
menyalakan produk.

PERHATIAN! PERINGATAN! BAHAYA!

Keluarkan baterai sebelum memulai pekerjaan apa 
pun pada produk.

Selalu pakai kacamata goggle saat menggunakan 
produk ini.

Kenakan pelindung telinga.

Pakai sarung tangan.

Selalu gunakan pakaian dan sepatu pelindung.

Gunakan pelindung kepala.

Bahaya! Pastikan tersedia jarak yang memadai dari 
kabel listrik.

Jauhkan tangan dari semua tepi pemotong dan 
bagian yang bergerak. Jari dapat tertarik ke dalam 
gerbong pemotong dan terpotong atau terlindas.

Untuk mencegah cedera parah, jangan menyentuh 
bilah pemotong.

Jangan gunakan produk di bawah hujan atau 
meninggalkan produk di luar ruangan saat hujan.

99 Tingkat daya suara terjamin

n0XXX min-1 Strok tanpa beban per menit (SPM)

Aksesori - Tidak disertakan di dalam peralatan 
standar, tersedia sebagai aksesori.

V Voltase

Arus Searah

Jangan membuang limbah baterai, limbah peralatan 
listrik dan elektronik sebagai limbah kota yang 
tidak disortir. Limbah baterai dan limbah peralatan 
listrik dan elektronik harus dikumpulkan secara 
terpisah. Baterai limbah, akumulator limbah, dan 
sumber cahaya harus disingkirkan dari peralatan. 
Hubungi otoritas setempat atau penjual untuk 
mendapatkan informasi lokasi daur ulang dan 
tempat pengumpulan. Menurut peraturan setempat, 
penjual dapat diwajibkan untuk menerima kembali 
baterai bekas dan limbah peralatan listrik dan 
elektronik tanpa mengenakan biaya. Kontribusi 
Anda untuk menggunakan kembali dan mendaur 
ulang limbah baterai dan limbah peralatan listrik 
dan elektronik membantu mengurangi permintaan 
bahan baku. Baterai bekas, khususnya yang 
mengandung litium dan limbah peralatan listrik dan 
elektronik mengandung material berharga yang 
dapat didaur ulang, yang dapat berdampak buruk 
pada lingkungan dan kesehatan manusia, jika tidak 
dibuang dengan cara yang ramah lingkungan. 
Hapus data personel dari peralatan yang dibuang, 
jika ada.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT  M18 FOPH-SHTA

Loại Máy cắt tỉa hàng rào không dây
Điện áp pin 18 V 
Tốc độ không tải, tốc độ chậm 0-2800/min
Tốc độ không tải, tốc độ cao 0-3500/min
Chiều dài lưỡi 508 mm
Khoảng cách răng 25 mm
Biên độ cắt 19 mm
Trọng lượng theo quy trình EPTA 01/2014 (2,0 Ah - 12,0 Ah) 5,28 kg - 6,34 kg
Trọng lượng không tính pin 4,85 kg
Trọng lượng pin (M18B2 - M18HB12) 0,43 kg - 1,49 kg
Nhiệt độ môi trường khuyến nghị khi vận hành -18 – +50 °C
Loại pin được khuyến nghị M18B..., M18 HB..., M18 FB...

Bộ sạc được khuyến nghị
M12-18..., M18 DFC, M18 PC6, 
M18 DBSC

Thông tin về tiếng ồn
Giá trị phát sinh tiếng ồn được xác định theo tiêu chuẩn EN 62841.

Cấp độ áp suất âm thanh trọng số A 80,2 dB (A)
Độ bất định k 3 dB (A)
Cấp độ công suất âm thanh trọng số A 95,6 dB (A)
Độ bất định k 3 dB (A)

Luôn đeo thiết bị bảo vệ tai.
Thông tin về độ rung
Tổng giá trị rung chấn (tổng véc-tơ theo ba trục) được xác định theo tiêu chuẩn EN 62841.
Giá trị phát thải rung chấn ah / Độ bất định K

Tay cầm rung phía trước không nối dài M18 FOPH-EXA 2,64 m/s2 / 1,5 m/s2

Tay cầm rung phía sau không nối dài M18 FOPH-EXA 2,64 m/s2 / 1,5 m/s2

Về phần dữ liệu kỹ thuật và các phê duyệt phần đầu ứng dụng để sử dụng trên các đế nguồn, vui lòng tham khảo hướng dẫn vận hành của 
phần đầu ứng dụng.

 CẢNH BÁO!
Tổng giá trị mức độ rung chấn và giá trị phát thải tiếng ồn được công bố được đưa ra trong hướng dẫn sử dụng này đã được đo theo thử 
nghiệm chuẩn hóa đã cho có thể được sử dụng để so sánh với công cụ khác. Có thể sử dụng chúng để đánh giá sơ bộ về mức độ tiếp xúc.
Các giá trị phát thải tiếng ồn và rung chấn được công bố thể hiện cho ứng dụng chính của công cụ. Tuy nhiên, nếu sản phẩm được sử dụng 
cho các ứng dụng khác nhau, với các phụ kiện khác nhau hoặc được bảo dưỡng kém, thì mức độ phát rung chấn và tiếng ồn có thể khác 
nhau. Những điều kiện này có thể làm tăng đáng kể mức độ tiếp xúc trong tổng thời gian làm việc.
Việc ước tính mức độ tiếp xúc với tiếng ồn và rung chấn cần tính đến số lần công cụ được tắt hoặc khi nó đang chạy không tải. Những điều 
kiện này có thể làm giảm đáng kể mức độ tiếp xúc trong tổng thời gian làm việc.
Xác định các biện pháp an toàn bổ sung để bảo vệ người vận hành khỏi các tác động của rung chấn và tiếng ồn, như bảo trì công cụ và các 
phụ kiện, giữ cho tay ấm (trong trường hợp rung chấn), sắp xếp các quy trình làm việc.

  CẢNH BÁO! Hãy đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng 
dẫn, hình minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm dụng cụ có 
động cơ này. Không tuân thủ những cảnh báo và chỉ dẫn có thể 
dẫn đến giật điện, hỏa hoạn và/hoặc chấn thương nghiêm trọng.
Lưu giữ lại tất cả các cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo 
trong tương lai.

  CẢNH BÁO AN TOÀN DÀNH CHO MÁY CẮT TỈA HÀNG RÀO 
KHÔNG DÂY

Luôn chú ý không để các bộ phận của cơ thể tới gần lưỡi cắt. 
Không tháo vật liệu đã cắt hoặc giữ vật liệu cần cắt khi các 
lưỡi cắt đang chuyển động. Lưỡi cắt tiếp tục di chuyển sau khi 

công tắc tắt. Chỉ cần một khoảnh khắc không tập trung trong khi vận 
hành máy cắt tỉa hàng rào cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân 
nghiêm trọng.
Cầm máy cắt tỉa hàng rào bằng tay cầm khi lưỡi cắt dừng lại và 
cẩn thận không sử dụng bất kỳ công tắc nguồn nào. Cầm máy 
cắt tỉa hàng rào đúng cách sẽ làm giảm nguy cơ sơ ý khởi động và 
dẫn đến thương tích cá nhân do các lưỡi cắt.
Khi vận chuyển hoặc lưu trữ máy cắt tỉa hàng rào, luôn luôn 
lắp vỏ lưỡi cắt. Cầm máy cắt tỉa hàng rào đúng cách sẽ giúp giảm 
nguy cơ xảy ra thương tích cá nhân do các lưỡi cắt.
Khi dọn vật liệu bị kẹt hoặc khi bảo dưỡng thiết bị, hãy đảm 
bảo là đã tắt tất cả các công tắc nguồn và đã tháo hoặc ngắt 
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kết nối bộ pin. Nếu máy cắt tỉa hàng rào hoạt động bất ngờ trong 
khi loại bỏ vật liệu bị kẹt hoặc bảo dưỡng thì có thể dẫn đến thương 
tích cá nhân nghiêm trọng.
Chỉ giữ máy cắt tỉa hàng rào bằng các bề mặt kẹp cách điện, vì 
lưỡi cắt có thể tiếp xúc với dây ẩn. Các lưỡi cắt tiếp xúc với dây 
điện “sống” sẽ dẫn điện cho các phần kim loại bị hở của máy cắt tỉa 
hàng rào và khiến người vận hành bị điện giật.
Để tất cả dây điện và dây cáp cách xa khu vực cắt. Dây điện 
hoặc dây cáp có thể bị ẩn trong hàng rào hoặc bụi rậm và có thể bị 
lưỡi cưa vô tình cắt phải.
Không sử dụng máy cắt tỉa hàng rào trong điều kiện thời tiết 
xấu, đặc biệt là khi có nguy cơ xảy ra sét đánh. Làm như vậy sẽ 
giúp giảm nguy cơ bị sét đánh.
Đeo thiết bị bảo vệ tai. Thiết bị bảo hộ thích hợp sẽ giảm rủi ro mất 
thính lực.
Luôn sử dụng thiết bị bảo vệ đầu khi vận hành máy xén hàng 
rào mở rộng trên cao. Mảnh vụn bay có thể gây ra trọng thương 
cho cá nhân.
Luôn dùng hai tay khi vận hành máy xén hàng rào mở rộng. 
Giữ máy xén hàng rào mở rộng bằng cả hai tay để tránh mất kiểm 
soát.
Để giảm nguy cơ bị điện giật, không bao giờ sử dụng máy 
xén hàng rào mở rộng gần đường dây điện. Tiếp xúc với hoặc 
sử dụng gần đường dây điện có thể gây thương tích nghiêm trọng 
hoặc điện giật dẫn đến tử vong.

CẢNH BÁO AN TOÀN BỔ SUNG
Không bao giờ cho phép trẻ em, người bị suy giảm khả năng thể 
chất, giác quan hay tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, 
hoặc người không hiểu rõ hướng dẫn này sử dụng sản phẩm; các 
quy định của địa phương có thể hạn chế độ tuổi của người vận 
hành.
Dọn dẹp khu vực làm việc trước mỗi lần sử dụng. Loại bỏ tất cả các 
vật thể, chẳng hạn như dây, đèn, dây điện hoặc dây bện có thể bị 
văng ra hoặc bị vướng vào các phương tiện cắt.
Kiểm tra hàng rào xem có các vật thể lạ, chẳng hạn như hàng rào 
dây hay không.
Không bao giờ sử dụng sản phẩm gần cột điện, hàng rào, tòa nhà 
hoặc các vật thể bất động khác.
Cẩn thận với những đồ vật bị văng ra. Yêu cầu những người xung 
quanh, trẻ em và vật nuôi cách xa khu vực làm việc ít nhất 15 m.
Không sử dụng sản phẩm trong điều kiện ánh sáng kém. Người vận 
hành cần có tầm nhìn rõ ràng ở khu vực làm việc để xác định các 
mối nguy tiềm ẩn.
Kiểm tra sản phẩm trước mỗi lần sử dụng. Kiểm tra xem các chốt có 
bị lỏng không, v.v. đảm bảo rằng tất cả các khung bảo vệ và tay cầm 
được gắn đúng cách và chắc chắn. Thay thế bất kỳ bộ phận nào bị 
hỏng trước khi sử dụng. Kiểm tra các bộ pin xem có rò rỉ không.
Không sửa đổi sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào.
Không cho phép trẻ em hoặc người chưa được đào tạo sử dụng 
sản phẩm.
Đeo thiết bị bảo vệ mắt và thính giác đầy đủ trong khi vận hành sản 
phẩm. Nếu làm việc trong khu vực có nguy cơ rơi đồ vật, hãy đeo 
thiết bị bảo vệ đầu thích hợp.
Cột chặt phần tóc dài trên vai để tránh vướng vào các bộ phận 
chuyển động.
Không sử dụng sản phẩm khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh 
hưởng từ rượu, ma túy hoặc thuốc.
Giữ chân vững chắc và cân bằng. Không với quá xa. Mất cân bằng 
có thể dẫn đến với quá xa.
Trước khi khởi động sản phẩm, hãy đảm bảo rằng các lưỡi cắt 

không được tiếp xúc với bất cứ thứ gì.
Trong khi vận hành sản phẩm, luôn dùng hai tay cầm vào hai tay 
cầm để giữ sản phẩm. Đảm bảo vị trí vận hành an toàn và chắc 
chắn. Nhà sản xuất không khuyến cáo sử dụng các bậc thang hoặc 
thang leo. Nếu cần cắt tỉa ở vị trí cao hơn, hãy sử dụng dụng cụ có 
độ với mở rộng.
Lưỡi cắt rất sắc. Khi thao tác với bộ phận lưỡi cắt, hãy đeo găng tay 
bảo hộ chống trượt, chịu tải nặng. Không đặt tay hoặc các ngón tay 
giữa các lưỡi cắt hoặc ở bất kỳ vị trí nào mà tay hoặc các ngón tay 
có thể bị kẹp hoặc cắt phải. Không bao giờ chạm vào lưỡi cắt cũng 
như bảo dưỡng sản phẩm khi chưa tháo bộ pin.
Không ép sản phẩm qua bụi cây quá dày. Làm vậy sẽ khiến cho 
các lưỡi cắt dính và chạy chậm lại. Nếu lưỡi cắt chậm lại, hãy giảm 
tốc độ.
Không cố gắng cắt thân cây hoặc cành cây có kích thước lớn hơn 
19 mm hoặc nhìn thấy rõ là quá to để đưa vào lưỡi cắt vào.
Sử dụng cưa tay thủ công hoặc cưa cắt tỉa để tỉa những thân cây 
lớn. Sử dụng thiết bị bảo vệ thính giác sẽ làm giảm khả năng nghe 
thấy các cảnh báo (tiếng hét hoặc báo động). Người vận hành phải 
chú ý hơn đến những sự việc đang diễn ra trong khu vực làm việc.

 CẢNH BÁO! Nếu sản phẩm bị rơi, bị va đập mạnh hoặc bắt 
đầu rung động bất thường, hãy dừng ngay sản phẩm và kiểm tra hư 
hỏng hoặc xác định nguyên nhân gây ra rung động. Mọi hư hỏng 
phải do trung tâm dịch vụ MILWAUKEE sửa chữa hoặc thay thế 
đúng cách.
Tháo bình pin trước khi bắt đầu thao tác với sản phẩm.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN CHO PIN
Không thải bỏ các pin cũ theo rác thải sinh hoạt hoặc đốt chúng. 
Các nhà phân phối MILWAUKEE đề nghị được lấy lại các ắc quy cũ 
để bảo vệ môi trường của chúng ta.
Không bảo quản pin cùng với vật dụng kim loại (nguy cơ ngắn 
mạch).
Chỉ sử dụng các bộ sạc M18 để sạc pin M18. Không sử dụng pin từ 
các hệ thống khác.
Không bao giờ phá vỡ các pin và bộ sạc, và chỉ bảo quản chúng 
trong các phòng khô. Luôn đảm bảo các pin và bộ sạc được khô.
Axit trong pin có thể rò rỉ từ ắc quy bị hư hại trong điều kiện nhiệt độ 
khắc nghiệt hoặc tải quá nặng. Nếu bị tiếp xúc với axit trong ắc quy, 
hãy rửa ngay lập tức bằng xà phòng và nước. Trong trường hợp 
axit tiếp xúc với mắt, hãy rửa sạch trong ít nhất 10 phút và ngay lập 
tức đi khám bác sĩ.
Không để các chi tiết kim loại đi vào phần chứa pin của bộ sạc 
(nguy cơ ngắn mạch).

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN BỔ SUNG CHO PIN

 CẢNH BÁO! Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, chấn thương cá 
nhân và hư hại sản phẩm do ngắn mạch, không bao giờ nhúng 
sản phẩm, pin hay bộ sạc trong chất lỏng hoặc cho phép chất lỏng 
xâm nhập vào chúng. Các chất lỏng ăn mòn hoặc dẫn điện, ví dụ 
như nước biển, một số hóa chất công nghiệp, và chất tẩy hoặc sản 
phẩm chứa chất tẩy, v.v., đều có thể gây ngắn mạch.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CỤ THỂ
Sản phẩm không được thiết kế để sử dụng ngoài trời. Vì lý do an 
toàn, phải kiểm soát đầy đủ sản phẩm bằng cách sử dụng thao tác 
bằng hai tay.
Sản phẩm được thiết kế để sử dụng trong gia đình hoặc tại nhà. Thiết 
bị dùng để cắt và tỉa hàng rào, cây bụi và thảm thực vật tương tự.
Nên sử dụng thiết bị trong điều kiện khô ráo, ánh sáng tốt.
Không dùng sản phẩm để cắt cỏ, cây hoặc cành cây. Không nên 
sử dụng sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cắt tỉa 
hàng rào.
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Không sử dụng sản phẩm cho bất kỳ mục đích nào khác.

RỦI RO CỐ HỮU
Ngay cả khi sử dụng sản phẩm theo chỉ định, thì vẫn không thể loại 
bỏ hoàn toàn các yếu tố rủi ro còn lại. Các mối nguy hiểm sau đây 
có thể phát sinh khi sử dụng sản phẩm và người vận hành cần đặc 
biệt chú ý để tránh những điều sau đây:
• chấn thương do rung động

 - Giữ sản phẩm bằng tay cầm được chỉ định và hạn chế thời gian 
làm việc và tiếp xúc.

• tổn thương thính giác do tiếp xúc với tiếng ồn
 - Hạn chế tiếp xúc và đeo đồ bảo vệ thính giác phù hợp.

• Bị thương do mảnh vỡ bay ra
 - Luôn đeo thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, mặc quần dài dày, 
đeo găng tay, xỏ giày dép chắc chắn và đeo kính an toàn.

• mối nguy hiểm cho sức khỏe do hít phải bụi độc hại
 - Đeo khẩu trang nếu cần.

PIN
Các pin chưa được sử dụng trong một thời gian dài nên được sạc 
lại trước khi sử dụng.
Nhiệt độ vượt quá 50 °C làm giảm hiệu năng của pin. Tránh tiếp 
xúc trong thời gian dài với nhiệt độ hoặc ánh nắng mặt trời (nguy 
cơ quá nhiệt).
Các điểm tiếp xúc của bộ sạc và bộ pin phải được giữ sạch sẽ.
Để có tuổi thọ tối ưu, các pin phải được sạc đầy sau mỗi lần sử 
dụng.
Để đảm bảo thời lượng pin lâu nhất có thể, hãy rút pin ra khỏi bộ 
sạc sau khi nó được sạc đầy.
Để bảo quản pin lâu hơn 30 ngày:
• Bảo quản pin ở nơi khô, có nhiệt độ dưới 27 °C.
• Bảo quản pin ở mức sạc 30% – 50%.
• Sau mỗi 6 tháng bảo quản, sạc pin như bình thường.

BẢO VỆ PIN
Trong các tình huống mômen xoắn cao, kẹp, kẹt và ngắn mạch có 
thể tăng cường độ dòng điện, sản phẩm sẽ rung khoảng 5 giây, 
đồng hồ xăng sẽ nháy sáng, và sau đó sản phẩm bị tắt. Để đặt lại, 
hãy nhả cò ra.
Trong các tình huống khắc nghiệt, nhiệt độ bên trong của bộ pin có 
thể tăng lên quá cao. Nếu điều này xảy ra, đồng hồ xăng sẽ nháy 
sáng cho đến khi bộ pin nguội bớt. Sau khi đèn tắt, tiếp tục làm việc.

VẬN CHUYỂN PIN LITHIUM
Các pin lithium-ion cần tuân thủ Luật về Hàng hóa Nguy hiểm.
Việc vận chuyển các pin này phải được thực hiện theo các điều kiện 
và quy định của địa phương, quốc gia và quốc tế.
Pin có thể được vận chuyển bằng đường bộ mà không có yêu cầu 
nào khác.
Việc vận chuyển thương mại pin lithium-ion bởi các bên thứ ba 
cần tuân thủ quy định về Hàng hóa Nguy hiểm. Việc chuẩn bị vận 
chuyển và vận chuyển cần được thực hiện bởi những người được 
đào tạo phù hợp và quy trình này phải được giám sát bởi các 
chuyên gia trong ngành.
Khi vận chuyển pin:
• Đảm bảo các đầu tiếp xúc của pin được bảo vệ và cách điện để 

ngăn ngắn mạch.
• Đảm bảo pin được cố định để không di chuyển trong bao bì.
• Không vận chuyển các pin bị nứt hoặc rò rỉ.
• Kiểm tra với công ty chuyển tiếp để được tư vấn thêm.

VẬN CHUYỂN VÀ CẤT GIỮ
Tắt sản phẩm, tháo bộ pin, che lưỡi cắt bằng nắp và để nguội trước 
khi cất giữ hoặc vận chuyển.
Loại bỏ tất cả các tạp chất khỏi sản phẩm. Cất giữ sản phẩm ở nơi 
thoáng mát, khô ráo và thông thoáng, chỗ trẻ em không thể tiếp cận 
được. Để sản phẩm tránh xa các chất gây ăn mòn, chẳng hạn như 
hóa chất làm vườn và muối khử. Không cất giữ sản phẩm ngoài 
trời.
Đối với vận chuyển trong xe, bảo vệ sản phẩm tránh di chuyển hoặc 
rơi xuống để tránh thương tích cho người hoặc làm hỏng sản phẩm.

BẢO TRÌ
Sau mỗi lần sử dụng, lau sạch thân máy và các tay cầm bằng vải 
khô, mềm.
Sau mỗi lần sử dụng, dùng bàn chải cứng để loại bỏ mảnh vụn khỏi 
lưỡi cắt, sau đó thoa kỹ chất bôi trơn chống gỉ sét trước khi lắp lại 
nắp lưỡi dao. Nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng bình xịt chất chống 
rỉ và chất bôi trơn để phân bố đều cũng như giảm nguy cơ thương 
tích cá nhân do tiếp xúc với các lưỡi cắt. Để biết thông tin về sản 
phẩm bình xịt phù hợp, hãy liên hệ với một trong những đại lý bảo 
dưỡng MILWAUKEE của chúng tôi (xem danh sách địa chỉ bảo 
hành/bảo dưỡng của chúng tôi).
Sử dụng phương pháp trên khi bôi trơn các lưỡi cắt bằng lớp mỡ 
mỏng trước khi sử dụng, nếu cần.
Siết chặt tất cả các đai ốc, bu lông và ốc vít để đảm bảo rằng sản 
phẩm ở trong tình trạng hoạt động an toàn.
Kiểm tra sản phẩm và thay thế các bộ phận bị mòn hoặc hư hỏng 
để đảm bảo an toàn.
Chỉ sử dụng các phụ kiện và phụ tùng của MILWAUKEE. Nếu cần 
thay thế các thành phần không được mô tả, vui lòng liên hệ với một 
trong các trung tâm bảo dưỡng MILWAUKEE của chúng tôi (xem 
danh sách địa chỉ bảo hành hoặc bảo dưỡng của chúng tôi).
Nếu cần, có thể yêu cầu xem hình vẽ mô tả chi tiết các bộ phận. Vui 
lòng nêu rõ số sê-ri cũng như loại sản phẩm được in trên nhãn và 
yêu cầu bản vẽ tại các trung tâm dịch vụ địa phương của bạn.

KÝ HIỆU

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi khởi động sản phẩm.

CHÚ Ý! CẢNH BÁO! NGUY HIỂM!

Tháo bình pin trước khi bắt đầu thao tác với sản 
phẩm.

Luôn đeo kính bảo vệ khi sử dụng sản phẩm.

Đeo thiết bị bảo vệ tai.

Đeo găng tay.

Luôn mặc quần áo bảo hộ và đi giày dép.
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Đội mũ bảo hiểm bảo vệ đầu.

Nguy hiểm! Giữ khoảng cách vừa đủ với đường 
dây điện.

Không để tay ở gần các lưỡi cắt và bộ phận di 
chuyển. Ngón tay có thể bị kéo vào bộ phận cắt và 
bị cắt hay nghiền nát.

Để tránh bị thương nghiêm trọng, không chạm vào 
các lưỡi cắt.

Không sử dụng sản phẩm dưới trời mưa hoặc để 
ngoài trời khi trời mưa.

99 Mức công suất âm thanh được đảm bảo

n0XXX min-1 Số kỳ không tải mỗi phút (SPM)

Phụ kiện - Không có ở thiết bị tiêu chuẩn; được cung 
cấp dưới dạng phụ kiện.

V Điện áp

Dòng điện một chiều

Không vứt bỏ pin thải, thiết bị điện và điện tử thải 
cùng với rác thải đô thị chưa được phân loại. Pin 
thải và thiết bị điện và điện tử thải phải được thu 
gom riêng. Phải loại bỏ pin thải, bộ tích điện thải và 
nguồn sáng khỏi thiết bị. Kiểm tra với chính quyền 
địa phương hoặc nhà bán lẻ của bạn để được tư 
vấn về tái chế và điểm thu gom. Theo quy định 
của địa phương, các nhà bán lẻ có thể có nghĩa vụ 
nhận lại pin thải và thiết bị điện và điện tử thải miễn 
phí. Sự đóng góp của bạn trong việc tái sử dụng 
và tái chế pin thải và thiết bị điện và điện tử thải sẽ 
giúp giảm nhu cầu về nguyên liệu thô. Đặc biệt, pin 
thải có chứa lithium và thiết bị điện và điện tử thải 
chứa các vật liệu có giá trị, có thể tái chế, có thể tác 
động xấu đến môi trường và sức khỏe con người, 
nếu không được xử lý theo cách phù hợp với môi 
trường. Xóa dữ liệu cá nhân khỏi thiết bị thải, nếu 
có.
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技術データ  M18 FOPH-SHTA
タイプ コードレスヘッジトリマー
バッテリー電圧 18 V 
無負荷、低速 0-2800/min
無負荷、高速 0-3500/min
ブレード長さ 508 mm
歯間隔 25 mm
切断性能 19 mm
本体重量（2.0Ah～12.0Ahバッテリー装着時）（EPTA 01/2014準拠） 5.28 kg - 6.34 kg
バッテリーを除外した重量 4.85 kg
バッテリー重量 (M18B2 - M18HB12) 0.43 kg - 1.49 kg
推奨周囲動作温度 -18 ‒ +50 °C
推奨バッテリータイプ M18B..., M18 HB..., M18 FB...

推奨充電器
M12-18..., M18 DFC, M18 PC6, 
M18 DBSC

騒音情報
騒音放射値（EN 62841に従い測定）
A特性・音圧レベル 80.2 dB (A)
不明 K 3 dB (A)
A特性音響パワーレベル 95.6 dB (A)
不明 K 3 dB (A)

必ずイヤープロテクターを使用してください。
振動情報
総振動値 (3軸のベクトル和) (EN 62841に従い測定)
振動放出値 ah / 不明 K
振動フロントハンドル（エクステンションなし）M18 FOPH-EXA 2.64 m/s2 / 1.5 m/s2

振動リヤハンドル（エクステンションなし）M18 FOPH-EXA 2.64 m/s2 / 1.5 m/s2

様々なパワーベースで使用するアプリケーションヘッドの技術データおよび承認事項については、使用したアプリケーションヘッドの操作説明書を参照
してください。

 警告！
本情報シートに記載されている振動/騒音放射レベルは、の所与の標準検査に従って測定されたものであり、ある工具と別の工具を比較するために使用
することができます。暴露の予備評価にも使用できます。
公表された振動・騒音値は、工具の主な用途を表しています。ただし、工具が異なる用途に使用され、付属品が異なっている、メンテナンスが不十分であ
るなどの場合は、振動/騒音放射が異なる場合があります。これらの条件により、総作業期間にわたる暴露レベルが大幅に増加する可能性があります。
暴露する振動・騒音値の概算を出す場合、工具のスイッチがオフになっている時間、または工具がアイドリング中である時間も考慮する必要があります。
これらの条件により、総作業期間にわたる暴露レベルが大幅に減少する可能性があります。
振動/騒音の影響からオペレーターを保護するために、次のような追加安全対策を確認してください：工具と付属品のメンテナンスを行う、手を温かく保
つ、作業パターンを整理する。

  警告！本電動工具に同梱されているすべての安全警告、指示、図、仕
様をお読みください。下記のすべての指示に従わない場合、感電や火災が
発生したり、重傷を負う可能性があります。
今後の参考のために、すべての警告と指示を保存します。

 コードレスヘッジトリマーに関する安全警告
本体のすべての部品は、ブレードに近づけないでください。ブレードの動
作中に、切断した材料を取り外したり、切断する材料を保持したりしない
でください。ブレードはスイッチをオフにした後も動作し続けます。ヘッジ
トリマーの動作中に注意が散漫になると、大けがを引き起こす可能性が
あります。
ブレードを停止させた状態でハンドル部分を持ってヘッジトリマーを運
搬し、電源スイッチを動作させないよう注意してください。ヘッジトリマー

を正しく運搬することで、偶然の始動や、ブレードによるけがの危険性を
減らします。
ヘッジトリマーを運搬または保管する際は、必ずブレードカバーを取り付
けてください。ヘッジトリマーを正しく取り扱うことで、ブレードによるけが
の危険性を減らします。
詰まった材料を取り除く際や本ユニットを点検する際は、すべての電源ス
イッチがオフになっており、バッテリーパックが取り外されているか切断さ
れていることを確認してください。詰まった材料を取り除く際やヘッジトリ
マーの点検中にヘッジトリマーが意図せず動作すると、大けがを引き起こ
すおそれがあります。
隠し配線にブレードが接触する可能性があるため、絶縁された把持面の
みでヘッジトリマーを持ちます。ブレードが「通電」中の配線に接触すると、
ヘッジトリマーの露出した金属部を「通電」させることがあり、作業者を感
電させることがあります。



49日本語

すべての電源コードやケーブルは、切断エリアから離してください。電源コ
ードやケーブルは生垣や茂みに隠れている場合があり、ブレードで誤って
切断してしまうおそれがあります。
悪天候下、特に落雷の危険がある場合は、ヘッジトリマーは使用しないで
ください。こうすることで、落雷が直撃する危険性を減らします。
耳栓を使用してください。適切な保護具を着用することで、難聴のリスク
が軽減されます。
延長ヘッジトリマーを頭上で操作する場合は、必ず頭部保護具を使用し
てください。破片が落下すると、重傷を負うおそれがあります。
延長ヘッジトリマーを操作するときは、必ず両手を使用してください。制御
不能にならないように、延長ヘッジトリマーは両手で持ってください。
感電のリスクを減らすため、延長ヘッジトリマーは絶対に電線の近くでは
使用しないでください。電線に接触したり、電線の近くで使用したりする
と、重傷や感電の原因となり、死亡するおそれがあります。

詳細な安全警告
小児、身体/感覚/精神機能に低下がある人、経験や知識がない人、これら
の手順に不慣れな人に本機を使用させないでください。現地規制で、オペ
レーターの年齢が制限されていることがあります。
各使用前に作業エリアを清掃してください。切断中に邪魔になったりから
まったりする可能性のあるコード、照明、配線、紐などすべての物を片付
けてください。
金網フェンスなど、生垣に異物がないかを確認してください。
柱、フェンス、建物、その他動かない物の近くで、本製品を絶対に使用し
ないでください。
飛散物に注意してください。すべての周囲の人、お子様、ペットを作業エリ
アから15m以上離してください。
本製品を暗い場所で使用しないでください。危険を把握できるよう、作業
エリアは見やすい状態にする必要があります。
使用前に本製品を点検してください。緩んだファスナーなどがないか確認
してください。すべてのガードとハンドルが正しくしっかりと取り付けられて
いることを確認してください。破損した部品は使用前に交換してください。
バッテリーパックに漏れがないか確認してください。
本製品を絶対に改造しないでください。
本製品をお子様や訓練を受けていない人に操作させないでください。
本製品の使用中は、目と耳をしっかりと覆う保護具を着用してください。物
が落下する危険性のある場所で作業する場合は、頭部に適切な保護具
を着用してください。
可動部品に巻き込まれるのを防止するため、長い髪の毛は肩より上の位
置に結んでください。
疲労時、体調不良時、またはアルコール、薬物、薬の影響を受けている場
合は、本製品を使用しないでください。
しっかりした足場とバランスを維持してください。無理な姿勢で作業をし
ないでください。手を無理に伸ばすと、バランスを崩すおそれがあります。
本製品を始動させる前に、切断ブレードに何も触れていないことを確認
してください。
本製品を動作させる際は、必ず両手で2つのハンドルをしっかりと保持し
てください。操作位置が安全で安定した状態であることを確認してくださ
い。踏み台やはしごの使用はメーカーでは推奨していません。高所の刈り
込みが必要な場合は、延長工具を使用してください。
ブレードは鋭利です。ブレードアセンブリを取り扱う際は、滑り止め加工
の高強度の保護グローブを着用してください。手や指をブレードの間や、
挟まれたり切断されたりするおそれのある位置に置かないでください。バ
ッテリーパックを取り外した場合を除き、絶対にブレードに触れたり、本
製品の保守を行わないでください。
本製品を密集した植え込みに押し込まないでください。押し込むとブレー
ドが曲がり速度が落ちるおそれがあります。ブレードが減速した場合はペ
ースを下げてください。

19mmを超える大きさの茎や小枝、または切断ブレードを差し込むには
明らかに大きすぎる物を切断しようとしないでください。
大きな茎を刈り込む際は、非電動式の手のこぎりや剪定のこぎりを使用し
てください。聴覚保護具を着用することで、警告（叫び声やアラーム音）が
聞こえづらくなる可能性があります。オペレーターは作業エリアの状況に
細心の注意を払う必要があります。

 警告！本製品が落下した、強い衝撃が加わった、異常に振動するよう
になった場合は、本製品の使用をただちに中止し、破損部分を点検する、
または振動の原因を調べてください。損傷した場合は、MILWAUKEE の
サービスセンターで適切に修理または交換してください。
本製品で作業を開始する前に、バッテリーパックを取り外してください。

バッテリーの安全上の注意事項
使用済みのバッテリーパックは家庭ゴミと一緒に廃棄したり、燃やしたり
しないでください。ミルウォーキー（MILWAUKEE）販売店では、環境保護
のために古いバッテリーを回収いたします。
金属片などと一緒にバッテリーパックを保管しないでください。ショートの
危険性があります。
M18システム・バッテリーの充電には、M18システムの充電器しか使用で
きません。別のシステムのバッテリーと混ぜて使用しないでください。
バッテリーと充電器は絶対に分解しないでください。バッテリーと充電器
は湿度の低い屋内で保管してください。
極端な負荷や温度によってバッテリーが損傷し、液漏れが発生する場合
があります。漏れ出た液と接触した場合は、直ちに石鹸と水で洗い流して
ください。目に入った場合は、少なくとも10分間流水ですすいだ上、直ち
に医師の診察を受けてください。
充電器の金属端子部に金属片などを接触させないでください。ショート
の危険があります。

バッテリーに関する詳細な安全警告

 警告！バッテリーに関する詳細な安全警告 漏電による火災、人的損
傷、製品破損のリスクを軽減するために、製品、バッテリーパック、充電器
を液体に浸したり、液体を流入させたりすることは絶対にしないでくださ
い。海水、特定の工業用化学物質、漂白剤または漂白剤を含む製品などの
腐食または伝導性誘導体は、漏電の原因となることがあります。

特定の使用条件
本製品は、屋外での使用のみを目的としています。安全上の理由から、本
製品は常に両手で使用し、適切に制御する必要があります。
本製品は家庭用または国内用に設計されています。生垣、低木、同様の植
物を切断および刈り込みを目的としています。
乾燥し、十分に明るい場所で使用する必要があります。
本製品はガラス、木、枝の切断は目的としていません。生垣の刈り込み以
外の目的には使用しないでください。
本製品を他の用途では使用しないでください。

残存リスク
製品が規定どおりに使用された場合でも、特定の残存する危険因子を完
全に排除することは不可能です。使用中に以下の危険が発生することが
あり、作業者は以下を回避するために特に注意する必要があります。
• 振動によるけが

- 所定のハンドルを持って本製品を保持し、作業時間や暴露を制限し
ます。

• 騒音により生じる聴覚の異常
- 暴露を制限し、適切な聴覚保護具を着用してください。

• 飛散した破片によるけが
- 適切な個人用保護具、高強度の長ズボン、グローブ、安全靴、保護メ
ガネをつねに着用してください。

• 有毒な粉塵の吸い込みによる健康上の危険性
- 必要な場合はマスクを着用してください。
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バッテリー
しばらく使用していなかったバッテリーパックは使用前に再度充電を行
ってください。
50 °Cを超える温度下ではバッテリーパックの性能が低下します。直射日
光や高熱に長時間さらさないようにしてください（オーバーヒートの危険
性があります）。
充電器とバッテリーパックの接触部はつねに清潔な状態にしてください。
最適な寿命を保つため、使用後はバッテリーをフル充電した後保管して
ください。
バッテリー寿命を最大に保つためにバッテリーをフル充電してから充電
器から取り外してください。
バッテリーパックを30日以上保管する場合:
• 温度27 °C度未満で湿気がない場所に保管する。
• 30～50％の充電状態で保管する。
• 6ヶ月に1回、通常通りに充電する。

バッテリーパックの保護
極めて高いトルク、ビンディング、停動、および高電流を引き起こす短絡状
態では、製品は約5秒間振動して燃料計が点滅してからオフになります。リ
セットするには、トリガーを解除してください。
過酷な環境下では、バッテリーパック内の温度が過剰に上昇する場合が
あります。この現象が起きると、バッテリーパックが冷たくなるまで燃料計
が点滅します。ライトが消えた後も作動し続けてください。

リチウムバッテリーの輸送
リチウムイオンバッテリーは、危険物規制の要件の対象となります。
このバッテリーの輸送は、地域、国、および国際的な規定および規制に従
って行わなければなりません。
バッテリーの地上輸送には、それ以上の要件はありません。
第三者によるリチウムイオンバッテリーの商業輸送には、危険物規制が適
用されます。輸送の準備と輸送は、適切な訓練を受けた人員のみが実施
し、その作業には対応する専門家の同行が必要です。
バッテリーを輸送する場合：
• バッテリーの接触端子は、漏電を防ぐために保護と絶縁の処理がされ
ていることを確認してください。

• バッテリーパックがパッケージ内で動かないように固定されていること
を確認してください。

• ひびが入ったり液漏れが発生しているバッテリーは輸送しないでくださ
い。

• 詳細については、運送会社に確認してください。

持ち運びおよび保管
保管または持ち運ぶ前に、本製品の電源をオフにし、バッテリーパックを
取り外し、ブレードにブレードカバーを付け、本製品を冷却してください。
本製品からすべての異物を取り除きます。製品をお子様の手の届かない
涼しく湿気の無い換気の良い場所に保管します。園芸用化学薬品や凍
結防止塩などの腐食剤から製品を離してください。製品を屋外に保管し
ないでください。
車両で持ち運ぶ場合は、製品が動いたり落下しないように固定して、人身
傷害や製品の損傷を防止します。

保守
各使用後、本製品の本体とハンドルを柔らかい乾いた布で拭いてください。
使用後、必ず硬いブラシでブレードの異物を除去し、防錆剤を丁寧に塗布
してから、ブレードカバーを取り付けてください。メーカーでは、防錆潤滑ス
プレーを均等に噴霧することで、ブレードとの接触によるけがの危険性を
低減することを推奨しています。適切なスプレー製品については、お近くの
ミルウォーキー（MILWAUKEE）サービス代理店（保証/サービス住所一
覧を参照）までお問い合わせください。
必要な場合は、上記の方法で使用前に軽くブレードを潤滑してください。

本製品が安全な動作状態になるよう、すべてのナット、ボルト、ねじは締め
付けられた状態を維持してください。
本製品を点検し、摩耗や破損している部品は安全のため交換してくださ
い。
MILWAUKEEのアクセサリーとサービスパーツのみを使用してください。
記載されていない部品を交換する必要がある場合は、MILWAUKEEサー
ビスセンターにお問い合わせください（保証リストまたはサービス所在地
リストを参照してください）。
必要に応じて、製品の分解立体図をご注文いただけます。製品タイプとシ
リアル番号をラベルにご記入のうえ、お近くのサービスセンターで分解立
体図をご注文ください。

記号

製品の使用を開始する前に、指示を注意深くお読みく
ださい。

注意！警告！危険！

本製品で作業を開始する前に、バッテリーパックを取り
外してください。

製品を使用する際は、必ずゴーグルを着用してください。

耳栓を使用してください。

手袋を着用してください。

必ず保護服および靴を着用してください。

頭部の保護具を着用します。

危険！電力線から十分な距離を保ってください。

すべての刃先や可動部品に手を近づけないでください。
指がカッティングキャリッジに引き込まれて、切断された
り粉砕されたりする可能性があります。

大けがを防止するため、切断ブレードに触れないでく
ださい。

雨天時は、本製品を雨の中で使用したり屋外に放置した
りしないでください。

99 保証音響パワーレベル

n0XXX min-1 無負荷ストローク数/分（SPM）
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アクセサリー - 標準装置には含まれていません。付属品
として購入頂けます。

V 電圧

直流

自治体の廃棄物に分類されない廃棄電池、電気機器、電
子機器は廃棄しないでください。廃棄電池、電気機器、電
子機器は、分別して収集する必要があります。廃棄電池、
蓄電部、光源は、機器から取り外す必要があります。リサ
イクル方法や回収場所については、お住いの地域の自治
体または販売店にご確認ください。自治体の規定によっ
ては、小売業者は廃棄電池や電気機器、電子機器を無
償で持ち帰る義務を有する場合があります。廃棄電池、
電気機器、電子機器を再利用・リサイクルすることで、材
料の必要性を減らすことができます。廃棄電池（特にリチ
ウムを含む電池）や電気機器、電子機器には、貴重でリサ
イクル可能な材料が含まれており、環境に配慮した方法
で廃棄しない場合、環境や人体の健康に害を及ぼすお
それがあります。廃棄機器に個人情報が入っている場合
は、削除してください。
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